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༈ རྒྱལ་བ་འབྲི་གུང་པ་ཆེན་པོ་ལ་བརེན་པའྲི་བླ་མ་མཆོད་པའྲི་ཆོ་ག་ཤྲིན་ཏུ་བསྡུས་པ།།  
L Ờ I  T H Ỉ N H  N G U Y Ệ N  Đ Ặ C  B I Ệ T  C Ủ A  T Ổ  J I G T E N  S U M G O N  Đ Ể  P H Á T  K H Ở I  B Ồ  Đ Ề  TÂ M  

The special Prayer of Kyobpa Jigten Sumgön to cultivate the Mind of Enlightenment (Skrt. Bodhicitta) 

 
སྐྱབས་སེམས་ཀྲི་རྲིམ་པ།            བདག་ལ་སྡང་བར་བེད་པའྲི་དགྲ།   གནོད་པར་བེད་པའྲི་བགེགས། 
Bồ Đề Tâm Nguyện và Quy Y           dak la dang war jé pé dra/    nö par jé pé gek/ 

Tất cả chúng sinh mẹ hiền vô lượng như hư không, nhất là những người thù ghét con, những người hãm hại con, 

All mother sentient beings limitless as space, especially those enemies who hate me, 

 

ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་བར་དུ་གཅོད་པར་བེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་གཙོ་བས་པའྲི།  
tar pa dang tam ché khyen pé bar du chö par jé pa tam ché kyi tso jé pé/ 

và những người tạo chướng ngại trên con đường đi đến giải thoát và toàn giác của con – 

obstructers who harm me, and those who create obstacles on my path to liberation and omniscience— 
 

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ལྡན།  
ma nam kha dang nyam pé sem chen tam ché de wa dang den/ 

nguyện cho họ được trải nghiệm hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ, 

may they experience happiness, may they be free from suffering, 

 

         སྡུག་བསྔལ་དང་བལ།   མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་བང་ཆུབ་རྲིན་པོ་ཆེ ་ཐོབ་པར་བ།                  ཞེས་ལན་གསུམ། 
duk ngel dang drel/   nyur du la na mé pa yang dak par dzok pé jang chup rin po ché top par ja/ 3 times 

và tức thời đạt được giác ngộ trân quý, toàn hảo, viên mãn và vô song. Lặp lại 3 lần. 

and swiftly may they attain precious, unsurpassed, perfectly complete enlightenment. Recite three times. 
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དེའྲི་ཆེད་དུ་སངས་མ་རྒྱས་ཀྲི་བར་དུ་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་དགེ་བ་ལ་བཀོལ།  

dé ché du sang ma gyé kyi bar du lü ngak yi sum ge wa la köl/ 

Do đó, cho đến khi đạt được Phật quả, con nguyện thực hành thiện hạnh bằng cả thân, khẩu và ý. 

For that purpose, until [I attain] buddhahood, I will apply my body, speech, and mind to virtue. 

 

མ་ཤྲིའྲི་བར་དུ་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་དགེ་བ་ལ་བཀོལ།  
ma shi bar du lü ngak yi sum ge wa la köl/ 

Cho đến khi chết, con nguyện thực hành thiện hạnh bằng cả thân, khẩu và ý. 

Until death, I will apply my body, speech, and mind to virtue. 

 

དུས་དེ་རྲིང་ནས་བཟུང་སེ་ཉྲི་མ་སང་ད་ཙམ་གྲི་བར་དུ་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་དགེ་བ་ལ་བཀོལ།  
dü dé ring né zung té nyi ma sang da tsam gyi bar du lü nga kyi sum ge wa la köl/ 

Từ hôm nay cho đến giờ khắc này vào ngày mai, con nguyện thực hành thiện hạnh bằng cả thân, khẩu và ý. 

From today until this time tomorrow, I will apply my body, speech, and mind to virtue. 
 

ནམ་མཁའྲི་མཐའ་དང་མཉམ་པའྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད།  
nam khé ta dang nyam pé sem chen tam ché/ 

Tất cả chúng sinh vô lượng như hư không, 

All sentient beings, limitless as space, 
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ཕོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་   

chok chu dü sum gyi dé zhin shek pa tam ché kyi  

nguyện xin quy y chư vị Đạo Sư chói sáng, siêu phàm,  

take refuge in the glorious, holy gurus,  

 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པ།  
ku sung tuk yön ten trin lé tam ché kyi ngo wor gyur pa/ 

chư Đạo sư của Bổn tông, và chư Ân sư từ ái, 

in the lineage masters, and in the kind root guru, 

 

ཆོས་ཀྲི་ཕུང་པོ ་སོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞྲིའྲི་འབྱུང་གནས། 
chö kyi pung po tong trak gyé chu tsa zhi jung né/ 

Các ngài là tinh túy của thân, khẩu, ý, phẩm hạnh, 

who are the essence of the body, speech, mind, qualities, 

 

འཕགས་པའྲི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མངའ་བདག 
pak pé gen dün tam ché kyi nga dak/ 

và công hạnh của chư Như Lai mười phương và ba thời, 
and activities of all the tathāgatas of the ten directions and three times 
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དྲིན་ཅན་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའྲི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའོ།  ། 
drin chen tsa wa dang gyü par ché pé pal den la ma dam pa nam la kyap su chio 

là nguồn cội của tám vạn bốn ngàn Giáo pháp, là vua của toàn thể Tăng đoàn tôn quý! 

the source of the eighty-four thousand Dharma collections, and the sovereign of all the noble Sangha! 

 

ཡྲི་དམ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའོ། །  སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའོ།  ། 
yi dam kyil khor gyi lha tsok nam la kyap su chio/        sang gyé chom den dé nam la kyap su chio/ 

Chúng con xin quy y nơi Thánh chúng của mạn đà la của chư Bổn tôn! Chúng con xin quy nơi chư Phật và chư vị Chiến Thắng siêu vượt! 

We take refuge in the buddhas, the transcendent conquerors! We take refuge in the divine assemblies of the yidams’ maṇḍalas! 

 

དམ་པའྲི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའོ།  །    འཕགས་པའྲི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའོ། ། 
dam pé chö nam la kyap su chio/          pak pé gen dün nam la kyap su chio/ 

Chúng con xin quy y nơi Giáo pháp diệu mầu, nơi toàn thể Tăng bảo, 

We take refuge in the holy Dharma, in all the noble Sangha, 

 

             དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའྲི་ཚོགས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྤྱན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའོ།  །    ཞེས་ལན་གསུམ། 
         pa wo khan dro chö kyong sung mé tsok/ yé shé kyi chen dang den pa nam la kyap su chio/ 3 times 

và xin quy y hết thảy chư vị Chiến Thắng, chư Không hành nữ, và chư vị Hộ pháp—là những vị thủ đắc tuệ nhãn! Lặp lại 3 lần. 

and in the hosts of heros, ḍākiṇīs, and Dharma protectors—they who possess the eye of wisdom. Recite three times. 
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བང་ཆུབ་སྲིང་པོར་མཆྲིས་ཀྲི་བར། །  སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲི།  །   ཆོས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྲི། ། 
jang chup nying por chi kyi bar/   sang gyé nam la kyap su chi/    chö dang jang chup sem pa yi/ 

Con nguyện xin quy y Phật cho đến khi đạt được tinh túy giác ngộ! Và cũng thế, con nguyện xin quy y Pháp 

Until the essence of enlightenment is reached, we take refuge in the buddhas! Likewise, we take refuge in the Dharma 

 

ཚོགས་ལའང་དེ་བཞྲིན་སྐྱབས་སུ་མཆྲི།  ། ཇྲི་ལྟར་སྔོན་གྲི་བདེ་གཤེགས་ཀྲིས།  །  བང་ཆུབ་ཐུགས་ནྲི་བསྐྱེད་པ་དང༌།  ། 
tsok lang dé zhin kyap su chi/     ji tar ngön gyi dé shek kyi/    jang chup tuk ni kyé pa dang/ 

và quy y Tăng đoàn chư Bồ Tát! Như chư Phật trong quá khứ đã phát khởi Bồ Đề tâm 

and in the assembly of the bodhisattvas, too! Just as how,in the past,the Ones Gone to Bliss aroused the mind of bodhicitta 

 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་བསླབ་པ་ལ། །   དེ་དག་རྲིམ་བཞྲིན་གནས་པ་ལྟར། །  དེ་བཞྲིན་འགྲོ་ལ་ཕན་དོན་དུ། ། 
jang chup sem pé lap pa la/     dé dak rim zhin né pa tar/         dé zhin dro la pen dön du/ 

và tiến hóa trên Bồ Tát đạo, con nay cũng vì lợi lạc của toàn thể chúng sinh,  

and followed the progressive trainings of the bodhisattvas, so shall I give rise to bodhicittafor the benefit of all beings, 

 

བང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་བསྐྱེད་བགྲི་ཞྲིང༌།  །  དེ་བཞྲིན་དུ་ནྲི་བསླབ་པ་ལ། །   རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་བསླབ་པར་བགྲི།  །  ཅེས་ལན་གསུམ། 
jang chup sem ni kyé gyi zhing/   dé zhin du ni lap pa la/         rim pa zhin du lap par gyi/ 3 times 

nguyện phát khởi Bồ Đề tâm và thực hành các giai đoạn tiến tu trên con đường Bồ Tát. Lặp lại 3 lần. 

and practice the stages of the bodhisattvas’ path. Recite three times. 
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             སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྲི་མཆོག་རྣམས་ལ། །           བང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནྲི་སྐྱབས་སུ་མཆྲི།  ། 
         sang gyé chö dang tsok kyi chok nam la/        jang chup bar du dak ni kyap su chi/ 

Cho đến khi đạt được toàn giác,  

Con nguyện xin quy y Phật, Pháp và Tăng bảo tối thắng! 

In the Buddha, the Dharma, and the Supreme Assembly, I go for refuge until enlightenment is reached! 

 

         བདག་གྲིས་སྲིན་སོགས་བགྲིས་པའྲི་བསོད་ནམས་ཀྲིས།  །     འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །    ཅེས་ལན་གསུམ། 
      dak gi jin sok gyi pé sö nam kyi/                 dro la pen chir sang gyé drup par shok/    3 times 

Nương vào thiện đức bố thí và các thiện hạnh khác,  

Nguyện con đạt được Phật quả vì lợi lạc của toàn thể chúng hữu tình! Lặp lại 3 lần. 

By the merit of generosity and other good deeds, may I attain buddhahood for the benefit of all sentient beings! Recite three times. 
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མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའྲི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅྲིག  
ma nam kha dang nyam pé sem chen tam ché de wa dang de wé gyu dang den par gyur chik/ 

Nguyện cho tất cả chúng sinh mẹ hiền, vô lượng như hư không, có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc! 

May all mother sentient beings, limitless as space, have happiness and the causes of happiness! 

 

སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུ་དང་བལ་བར་གྱུར་ཅྲིག  
duk ngel dang duk ngel gyi gyu dang drel war gyur chik/ 

Nguyện cho họ thoát khỏi khổ đau và nhân khổ đau!  

May they be free from suffering and the causes of suffering! 

 

སྡུག་བསྔལ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་དང་མྲི་འབལ་བར་གྱུར་ཅྲིག    
duk ngel mé pé de wa dang mi drel war gyur chik/   

Nguyện cho họ không bao giờ xa lìa hạnh phúc, thoát khỏi ưu phiền!  

May they never be separated from the happiness that is free from sorrow! 

 

          ཉེ་རྲིང་ཆགས་སྡང་གཉྲིས་དང་བལ་བའྲི་བཏང་སོམས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅྲིག       ཅེས་ལན་གསུམ་དང༌། 
                   nyé ring chak dang nyi dang drel wé tang nyom la né par gyur chik/             3 times 

Nguyện cho họ an trú trong bình đẳng trí, thoát khỏi tham ái và đố kỵ! Lặp lại 3 lần 

May they rest in equanimity, free from attachment and aversion toward those who are close and distant! Recite three times. 
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                       བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ         ལན་གསུམ་དང༌། 
                                                vajra samāja/           3 times 

                           VAJRA SAMĀJAḤ Lặp lại 3 lần  

 

མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་མགོན་གྱུར་ཅྲིང༌།  །              བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མྲི་ཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ།  ། 
       ma lü sem chen kün gyi gön gyur ching/         dü dé pung ché mi zé jom dzé lha/ 

Đấng Bảo hộ của tất cả hữu tình không sót một người một loài, đấng siêu phàm chiến thắng vô lượng ma quân  

và chúng tùy tùng không nao núng, 

Protector of all sentient beings without exception, divine conqueror of the relentless legions of Māra and his hordes, 

 

         དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇྲི་བཞྲིན་མཁེན་གྱུར་པ།  །            བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདྲིར་གཤེགས་སུ་གསོལ།  ། 
      ngö nam ma lü ji zhin khyen gyur pé/           chom den khor ché né dir shek su söl/ 

Người thấu biết toàn bộ Chân tánh của vạn pháp y như thật: Đấng Chiến Thắng Siêu Vượt cùng Thánh chúng,  

xin hãy giáng lâm nơi đây! 

you who know the nature of everything without exception, just as it is: Transcendent Conqueror, together with your retinue, please come to this place! 

 

ཨར  ྒྷཾ ། པཱ་དྒྷཾ།  པུཥ ེ །  དྷཱུ་པེ། ཨཱ་ལོ་ཀེ། གནེ། ནཻ་ཝྲི་ད། ཤཔྟ་པྲ་ཏྲིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། 
argham/ pādyam/ pushpe/ dhūpe/ āloke/ gandhe/ naivedye/ shabda pratīccha svāhā 

Arghaṃ, pādyaṃ, puṣpe, dhūpe, āloke, gandhe, naividya, śapta pratīccha svāhā. 
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      ས་གཞྲི་སོས་ཆུས་བྱུགས་ཤྲིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ། །               རྲི་རབ་གྲིང་བཞྲི་ཉྲི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདྲི།  ། 

            sa zhi pö chü juk shing mé tok tram/            ri rap ling zhi nyi dé gyen pa di/ 

Mặt đất được rưới nước tẩm hương, rải hoa và trang nghiêm với núi Tu Di, ngọn núi tối cao, tứ đại bộ châu, mặt trời và mặt trăng. 

The ground is sprinkled with scented water and strewn with flowers. It is adorned with Meru, the supreme mountain, the four continents, the sun, and the moon. 

 

                  སངས་རྒྱས་ཞྲིང་ལ་དམྲིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡྲིས།  །               འགྲོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞྲིང་དུ་སྤྱོད་པར་ཤོག ། 
            sang gyé zhing la mik té pül wa yi/              dro kün nam dak zhing du chö par shok/  

Con xin cúng dường như một cõi Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh có được hạnh phúc của các cõi Phật. 

Visualizing it as a buddhafield, I offer it. May all beings enjoy the fields of utter purity! 

 

      ཕག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅྲིང་བཤགས་པ་དང༌། །         རེས་སུ་ཡྲི་རང་བསྐུལ་ཞྲིང་གསོལ་བ་ཡྲི།  ། 
           chak tsel wa dang chö ching shak pa dang/      jé su yi rang kül zhing söl wa yi/ 

Bất kỳ thiện căn nào mà con đã tích góp xuyên qua lễ lạy, cúng dường, sám hối, 

Whatever merit I have gathered through prostrations, offerings, confession, 

 

                དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གྲིས་ཅྲི་བསགས་པ།  །              ཐམས་ཅད་རོགས་པའྲི་བང་ཆུབ་ཕྲིར་བསྔོའོ  ། ། 
           ge wa chung zé dak gi chi sak pa/             tam ché dzok pé jang chup chir ngo/ 

tùy hỷ, thỉnh [chuyển Pháp luân] và thỉnh cầu [trụ thế], con xin hồi hướng toàn bộ cho quả vị toàn giác của chúng hữu tình. 

rejoicing, requesting, and beseeching, I dedicate for the complete enlightenment of all beings! 
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ན་མོ།         སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་གྲི་བླ་མ་ལ། །               སྣང་སྲིད་གཞྲིར་བཞེངས་སུ་མཆོད་པ་འབུལ། །  
na mo/       nang si nam dak gi la ma la/         nang si zhir zheng su chö pa bul/ 

Nam mô! Đấng Đạo Sư, sự tột cùng thuần khiết của mọi hiện tướng và hiện hữu, con xin dâng cúng toàn bộ các hiện tướng và  

hiện hữu đã khởi hiện từ Bản tâm nguyên sơ. 

Namo! To the guru, who is the utter purity of all appearance and existence, I offer all appearance and existence arisenas the primordial ground. 

 

ཁམས་གསུམ་ཡོངས་གྲོལ་དུ་གསོལ་བ་འདེབས།  ། འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་སུ་བྲིན་གྲིས་རོབས། ། རེ་ཡྲིད་བཞྲིན་ནོར་བུ་གཙུག་གྲི་རྒྱན། ། 
kham sum yong dröl du söl wa dep/     khor wa dong truk su jin gyi lop/    jé yi zhin nor bu tsuk gi gyen/ 

Con thỉnh cầu ngài: Nguyên cho ba cõi hoàn toàn được giải thoát! Xin hãy gia trì để luân hồi được rỗn sạch từ tận cùng đáy thẳm! 

I supplicate you: May the three realms be completely liberated! Please grant blessings to empty saṃsāra from its depths! 

 

སྨྲ་བསམ་བརོད་མེད་རྒྱལ་བའྲི་ཐུགས། །   མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་ལྡན། །   བརྩེ་བའྲི་བདག་ཉྲིད་བཀའ་དྲིན་ཅན། ། 
ma sam jö mé gyel wé tuk/        khyen pé yé shé nga dang den/   tse wé dak nyi ka drin chen/ 

Pháp Vương, đấng ban cho ngọc như ý với năm trí giác toàn tri, vương miện huy hoàng, người với lòng bao dung, từ ái, 

Lord, wish-granting jewel with five omniscient wisdoms,crown ornament,kind one with loving nature, 

 

འགྲོ་བ་སྐྱོབ་མཛད་རྲིན་པོ་ཆེ།  །  བདག་སེམས་ཉྲིད་ཀྲི་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས།  །   ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་ངང་དུ་བྲིྲིན་གྲིྲིས་རོབབས། ། 
dro wa kyop dzé rin po ché/   dak sem nyi kyi ngang né söl wa dep/      chö nyi kyi ngang du jin gyi lop/ 

Đấng Bảo hộ trân quý của chúng sinh, trái tim của hết thảy chư Phật, siêu vượt mọi ý niệm lẫn ngôn từ --  

Con xin khẩn nguyện ngài từ sâu thẳm tâm con: Xin hãy ban gia trì từ ngay nơi Pháp giới toàn chân! 

precious protector of beings, heart of all buddhas, inexpressible by words or thought—  

I supplicate you from the core of my mind: Bless me from within the state of dharmatā! 
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སེམས་གདོད་ནས་སྐྱེ་མེད་རྣམ་དག་འདྲི།  །     བློ་འདས་ཆོས་སྐུར་རོགས་པར་བྲིན་གྲིས་རོབས།  ། 

           sem dö né kyé mé nam dak di/              lo dé chö ku tok par jin gyi lop/ 

Xin hãy ban gia trì để con thể nhập tâm này, từ nguyên sơ vốn thanh tịnh và bất sinh, là Pháp thân không thể nghĩ bàn! 

Bless me to realize this mind, primordially pure and unborn, as the unfathomable dharmakāya! 

 

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྲིགས་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ།  
chom den dé dé zhin shek pa dra chom pa yang dak par dzok pé sang gyé rik pa dang zhap su den pa/ 

Đấng Chiến Thắng Siêu Vượt, bậc Như Lai, A La Hán, Phật Toàn Giác, bậc Minh Hạnh Túc với đầy đủ [tam] minh và [ngũ] hạnh, 

Transcendent Conqueror, Tathāgata, Arhat, perfectly complete Buddha who has knowledge and virtue at its base, 

 

བདེ་བར་གཤེགས་པ།    འཇྲིག་རེན་མཁེན་པ།  སྐྱེས་བུ་འདུལ་བ།   ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ།     བླ་ན་མེད་པ།  
de war shek pa/      jik ten khyen pa/      kyé bu dül wa/     kha lo gyur wa/   la na mé pa/ 

Đấng Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Đấng Điều Ngự Trượng Phu, Vị Dẫn Đường Vô Song, 

Bliss-Gone-One, Knower of the World, Tamer of Beings, Unsurpassed Guide, 
 

ལྷ་དང་མྲི་རྣམས་ཀྲི་སོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀའྲི་རྒྱལ་པོའྲི་ཞབས་ཀྲི་རྡུལ་དྲི་མ་མདེ་པ་ལ་མགོ་བསོ་རབ་ཏུ་གཏུགས་ཏེ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། ། 
lha dang mi nam kyi tön pa nyam mé sha kyé gyel pö zhap kyi dül dri ma mé pa la go wö rap tu tuk té gü pé chak tsel lo/ 

Thầy của trời người, đấng Pháp Vương Vô Song của dòng tộc Thích Ca: con xin kính cẩn đê đầu đảnh lễ dưới gót chân sen của ngài! 

Teacher of Gods and Men, Unequalled King of the Śhākyas: Touching my head to your immaculate feet, I respectfully pay homage! 
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གང་ཚེ་རྐང་གཉྲིས་གཙོ་བོ་ཁོད་བལྟམས་ཚེ། །    ས་ཆེན་འདྲི་ལ་གོམ་པ་བདུན་བོར་ནས།  ། 
gang tsé kang nyi tso wo khyö tam tsé/      sa chen di la gom pa dün bor né/ 

Khi ngài, người vĩ đại nhất của nhân loại, đản sinh, bước đi bảy bước trên cõi đất bao la này. 

When you, supreme among humans, were born, you walked seven steps upon this great earth, 

 

ང་ནྲི་འཇྲིག་རེན་འདྲི་ན་མཆོག་ཅེས་གསུངས།  །    དེ་ཚེ་མཁས་པ་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།  ། 
nga ni jik ten di na chok ché sung/            dé tsé khé pa khyö la chak tsel lo/ 

Và nói: “Chỉ có ta là đáng quý nhất trên đời này.” Con xin đảnh lễ Đức Phật, người đã thốt ra những lời minh triết. 

and said, “I am supreme in this world.” Homage to you who were wise at that time! 

 

རྣམ་དག་སྐུ་མངའ་མཆོག་ཏུ་གཟུགས་བཟང་བ།  །     ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་གསེར་གྲི་ལྷུན་པོ་འད།  ། 
nam dak ku nga chok tu zuk zang wa/            yé shé gya tso ser gyi lhün po dra/ 

Thân ngài thanh tịnh và cao quý, tướng ngài trang nghiêm nhất. Ngài là biển trí huệ, ngài là núi vàng ròng. 

With a pure and noble form endowed with all the marks of excellence, you are renowned, 

 

གྲགས་པ་འཇྲིག་རེན་གསུམ་ན་ལྷང་ངེ་བ།  །    མགོན་པོ་མཆོག་བརེས་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།  ། 
drak pa jik ten sum na lhang ngé wa/        gön po chok nyé khyö la chak tsel lo/ 

Danh tiếng của ngài vang vọng khắp tam giới. Con xin đảnh lễ Đức Phật, đấng bảo hộ đã đạt được chân lý tối hậu. 

like an ocean of wisdom, or a mountain of gold, outstanding in all the three realms: Homage to you, lord of supreme attainment! 
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       མཚན་མཆོག་ལྡན་པ་དྲི་མེད་ཟླ་བའྲི་ཞལ།  །   གསེར་མདོག་འད་བ་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།  ། 

tsen chok den pa dri mé da wé zhel/       ser dok dra wa khyö la chak tsel lo/ 

Ngài có các đức tướng tối hảo; khuôn mặt ngài như vầng trăng thuần khiết, rực rỡ như vàng ròng:  

Con xin đảnh lễ và tán thán Phật Thế Tôn. 

You are endowed with supreme marks, and your face is like a stainless moon: Homage to you, with a complexion like gold! 

 

      རྡུལ་བལ་ཁོད་འད་སྲིད་པ་གསུམ་ན་མཛེས།  །   མཉམ་མེད་མཁེན་ཅན་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།  ། 
            dül drel khyö dra si pa sum na dzé/        nyam mé khyen chen khyö la chak tsel lo/ 

Trong tam giới này, chẳng có ai thanh khiết như ngài. Ngài thật vĩ đại với trí huệ vô song: Con xin đảnh lễ và tán thán Phật Thế Tôn. 

You are immaculate, and the most radiant in the three realms: Homage to you of unequalled omniscience! 

 

       མྲི་མཆོག་འདུལ་བ་ཁ་ལོ་སྒྱུར་མཛད་ཅྲིང༌། །         ཀུན་སོར་འཆྲིང་བ་གཅོད་མཛད་དེ་བཞྲིན་གཤེགས།  ། 
mi chok dül wa kha lo gyur dzé ching/      kün jor ching wa chö dzé dé zhin shek/ 

Xuất chúng trong loài người, là người dẫn đạo những chúng sinh cần nhiếp phục; Ngài cắt đứt mọi trói buộc và xiềng xích. 

Supreme among humans, captain of those to be tamed, you who have severed all bonds of mental afflictions—Tathāgata: 

 

       དབང་པོ་ཞྲི་ཞྲིང་ཉེར་ཞྲི་ཞྲི་ལ་མཁས། །     མཉན་ཡོད་བཞུགས་པ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།  ། 
wang po zhi zhing nyer zhi zhi la khé/        nyen yö zhuk pa dé la chak tsel lo/ 

Năng lực từ hòa của ngài mang lại sự an bình, hòa hợp, con xin đảnh lễ Đức Phật, khi xưa đã an trú nơi thành Xá Vệ. 

with pacified senses, you are skilled at guiding others to peace.Homage to you, who dwelt in Śhrāvastī! 
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  མགོན་པོ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ལྡན་པ། །   ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་སོན་པ་པོ།  །  བསོད་ནམས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའྲི་ཞྲིང༌།  ། 
   gön po tuk jé ché den pa/       tam ché khyen pa tön pa po/    sö nam yön ten gya tsö zhi/ 

Đấng bảo hộ với lòng đại bi, đấng Toàn trí, Ngài là bậc thầy của chúng con, là ruộng phước và thiện đức mênh mông, 

Compassionate Protector, Omniscient Guide, foundation for oceans of merit and good qualities: 

 

 དེ་བཞྲིན་གཤེགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།  །  དག་པས་འདོད་ཆགས་བལ་བར་གྱུར། །  དགེ་བས་ངན་སོང་ལས་གྲོལ་ཅྲིང༌།  ། 
  dé zhin shek la chak tsel lo/        dak pé dö chak drel wé gyu/        ge wé ngen song lé dröl zhing/ 

con xin chí tâm đảnh lễ Như Lai. Vốn thanh tịnh, Giáo pháp giải thoát chúng con khỏi bám chấp.  

Là thiện căn giải thoát chúng con khỏi các cõi thấp, 

Homage to you, the One Thus-Gone! To the pure cause that is free from attachment, the virtue that liberates from the lower realms— 

 

  གཅྲིག་ཏུ་དོན་དམ་མཆོག་གྱུར་པ།  །   ཞྲི་གྱུར་ཆོས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།  །    གྲོལ་ནས་གྲོལ་བའྲི་ལམ་ཡང་སོན།  ། 
    chik tu dön dam chok gyur pa/      zhi gyur chö la chak tsel lo/      dröl né dröl wé lam yang tön/ 

Là chân đế trọn vẹn và tối thượng: Con xin đảnh lễ Giáo pháp đã mang lại sự an bình.  

the single, supreme, and ultimate truth: Homage to the Dharma that is peace! 

 

  བསླབ་པ་དག་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །   ཞྲིང་གྲི་དམ་པ་ཡོན་ཏན་ལྡན། །    དགེ་འདུན་ལ་ཡང་ཕག་འཚལ་ལོ།  ། 
    lap pa dak la rap tu gü/         zhing gi dam pa yön ten zhing/    gen dün la yang chak tsel lo/ 

Đã chứng đạo, chư vị chỉ ra con đường giải thoát. Vô cùng trân trọng các pháp tu thanh tịnh,  

Chư vị là ruộng phước siêu việt, là ruộng phước thiện đức. Con xin chí tâm đảnh lễ Tăng đoàn. 

Freed, you show the path to freedom and fully honor the pure trainings—best of fields, field of virtuous qualities: Homage to the Sangha, too! 
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སོྐྱབ་པ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཟབ་ཆོས་ལས།  ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་དབང་བསྐུར། 
G I A  L Ự C  T H I Ề N  Đ Ị N H  

Samādhi Empowerment 

ན་མོ་གུ་རུ། སྐྱོབ་པ་འཇྲིག་རནེ་གསུམ་གྲི་མགོན་པའོྲི་ཟབ་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་ལས་གསུངས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛནི་གྲི་དབང་བསྐུར་བླང་བ་ལ་གསུམ་སེ།སོྔན་འགྲོ། དངོས་གཞྲི། 
རེས་སོ། །  
Namo Guru! Pháp gia lực Thiền định từ những giáo lý thâm diệu phi thường cuả Đấng Bảo Hộ Jigten Sumgon có 3 phần: phần chuẩn bị, phần chính, và phần kết. 

Namo Guru! This bestowal of the Samadhi Empowerment from the uncommon profound teachings of the Protector Jigten Sumgön consists of three parts: the 

preliminary, the main part, and the conclusion. 

དང་པོ་ནྲི། བདེ་བའྲི་སན་ལ་འཁྲུལ་འཁོར་ལེགས་པར་བཅའ། 
Phần Chuẩn bị: Trước tiên, tại một chỗ ngồi thoải mái, hãy ngồi đúng tư thế [và tụng như sau]:  

Preliminary: First of all, on a comfortable seat, taking the proper posture: 

   མ་གྱུར་ནམ་མཁའ་མཉམ་པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས།  །    བདེ་ལྡན་སྡུག་བསྔལ་བལ་ཞྲིང་སངས་རྒྱས་ཀྲི།  ། 
      ma gyur nam kha nyam pé sem chen nam/        de den dug ngal dral zhing sang gye kyi/ 

Vì muốn hết thảy chúng sinh vô biên, vốn là những người mẹ hiền của con, có được hạnh phúc,  

xa lìa khổ đau và [rốt ráo] đạt đến Phật quả, 

In order for all the infinite beings, who have been my mothers, to have happiness, to be free from suffering, and to attain the state of buddhahood, 

གོ་འཕང་ཐོབ་ཕྲིར་དབང་བཞྲིའྲི ་རྣལ་འབོར་བསོམ། ། 
go phang thob chir wang zhi nal jor gom/ 

con sẽ thực hành pháp Du già Bốn gia lực này. 

I am going to practice the yoga of the four empowerments. 
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གཉྲིས་པ་ནྲི།   
Phần chính   
Main Part 
   རང་ཉྲིད་ཡྲི་དམ་ལྷར་གསལ་སྲིན་མཚམས་ཐད། །         པདྨ་ཉྲི་ཟླ་དར་ཟབ་གདན་གྲི་སེང༌།  ། 
          rang nyi yi dam lhar sal min tsam sor/            pema nyi da dar zab den gyi teng/ 

Con quán tưởng mình trong thân tướng Bổn tôn.  

Ngay phía trước con tại vị trí giữa hai chân mày, trên tòa sen, mặt trời, mặt trăng và lụa quý, 

I visualize myself as the deity. Right in front of the mid-eyebrow center on a seat of a lotus, sun, moon and fine silks, 

 

     རྩ་བའྲི་བླ་མ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྐུ།  །          ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་རྣམ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། ། 
          tsa wé la ma dor je chang gi ku/               he ru ka pal nam pa chom den de/ 

là đức Đạo sư gốc Kim Cang Trì của con trong hình tướng đấng Thế Tôn Shri Heruka, 

is my root lama Vajradhara in the form of the Bhagavän, Shri Heruka. 

 

     རོ་རེ་དྲིལ་འཛིན་ཕག་མོ་ཡུམ་དང་བཅས། །                 གྲྲི་ཐོད་འཛིན་ཅྲིང་ཡབ་ཡུམ་རུས་པ་དང༌།  ། 
          dor je dril dzin phag mo yum dang che/         dri thö dzin ching yab yum rü pa dang/ 

cầm chày và chuông kim cang, cùng với vị phối ngẫu Hợi mẫu [Varahi]; Bà cầm một chiếc dao cong và chén sọ người. 

Holding a vajra and bell, he is together with the yum Varahi. She is holding a hooked knife and skullcup. 

 

     རྲིན་ཆེན་དར་དཔྱངས་ཀྲིས་བརྒྱན་བརྐྱང་བསྐུམ་ཞབས།  ། དུས་མཚན་འཇྲིགས་བེད་གདན་ལ་གར་དགུའྲི་འགྲིང༌།  ། 
         rin chen dar chang kyi gyen kyang kum zhab/   dü tsen jig je den la gar gü gying/ 

Các ngài được trang nghiêm với [trang sức bằng] xương, ngọc báu và những dải lụa quý; 

Một chân duỗi thẳng và một chân cong lên, đạp trên thân của Kälarätri và Bhairava, 

Both yab and yum are ornamented with bones, precious jewels, and silk scarves. One leg outstretched and one bent, on the bodies of Kälarätri and Bhairava, 
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འོད་དང་འོད་ཟེར་གཟྲི་བརྲིད་ལྡན་པར་བཞུགས།  ། 
ö dang ö zer zi ji den par zhug/ 

trong tư thế duyên dáng và chín biểu hiện [phẫn nộ],  

thân các ngài phóng ra những tia sáng chói lọi rực rỡ. 

with graceful posture and the nine expressions, they stand radiant and vibrant with light. 

 

 

            ཕག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅྲིང་བཤཊ་པ་དང༌།  །                རེས་སུ་ཡྲི་རང་བསྐུལ་ཞྲིང་གསོལ་བ་ཡྲི།  ། 
        chag tsal wa dang chö ching shag pa dang/          je su yi rang kül zhing söl wa yi/ 

Mảy may công đức mà con đã tích tập được qua lễ lạy, cúng dường, sám hối,  

tùy hỉ, thỉnh chuyển pháp luân và thỉnh Phật trụ thế, 

Whatever little merit I may have gathered from prostration, offering, confessing, rejoicing, beseeching, and praying, 

 

           དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གྲིས་ཅྲི་བསགས་པ།  །         ཐམས་ཅད་རོཊ་པའྲི་བང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ།  ། ཞེས་ཡན་ལག་བདུན་པ་ཕུལ་ལ། 
       ge wa chung ze dag gi chi sag pa/          tham che dzog pé chang chub chen por ngo/  

Con xin hồi hướng tất cả cho sự Giác ngộ viên mãn của hết thảy chúng sinh.  

Như thế con xin dâng lên Thất chi nguyện. 

I dedicate this to the great, complete enlightenment for all.  

Thus the seven limb prayer is offered. 
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དབང་གྲི་དོན་དུ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནྲི། 
Khẩn cầu gia lực đích thực: 

The supplication for the actual empowerment: 

                               བླ་མ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོས་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བར་མཛད་དུ་གསོལ།              ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད། 
                      la ma dor je chang chen pö dag la wang kur war dze du söl/          3 times   

Đạo sư Kim Cương Trì vĩ đại, xin hãy ban cho con gia lực. Lặp lại ba lần 

Lama great Vajradhara, please grant me the empowerment. Recite three times. 

 

    བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་སྲིན་མཚམས་མཛོད་སྤུ་ནས།  །     འོད་ཟེར་དཀར་པོ་འཕོས་ཏེ་སྲིན་མཚམས་ཐྲིམ། ། 
        la ma yab yum min tsam dzö pu ne/           ö zer kar po trö te min tsam thim/ 

Từ lông trắng [tướng bạch hào] giữa hai chân mày của Đạo sư Yab-Yum  

một luồng ánh sáng trắng phóng ra và tan nhập vào vị trí giữa hai chân mày của con,  

From the urna hair at the mid-eyebrow center of lama yab-yum a white ray of light emanates and enters my mid-eyebrow center 

    ལུས་ཀྲི་སྲིབ་སངས་བུམ་པའྲི་དབང་མཆོག་ཐོབ།  །    བདག་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའྲི་སྐུ།  ། 
        lü kyi drib jang bum pé wang chog thob/        dag nyi sang gye tham che dü pé ku/ 

tịnh hóa mọi che chướng của thân. Con nhận được gia lực Tịnh bình tối thắng. Thân con trở thành hiện thân của tất cả chư Phật,  

purifying the obscurations of the body. I receive the supreme vase empowerment. My body becomes the embodiment of all the Buddhas, 

     སྣང་སོང་ལྷ་ཡྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཉྲིད་དུ་བས།  །     བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་སོམས་འཇུག་སོར་མཚམས་ནས།  ། 
          nang tong lha yi kyil khor nyi du je/           la ma yab yum nyom jug jor tsam ne/ 

mạn đà la của Bổn tôn, [bất khả phân] của sắc tướng và tánh Không;  

Luồng ánh sáng trắng pha sắc đỏ từ điểm hợp nhất viên mãn của Đạo sư Yap-Yum,  

appearance-emptiness, the mandala of the deity. White light mingled with red from the place of lama yab-yum's union of perfect harmony, 



19 
 

 
   འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མདངས་ཆགས་མགྲྲིན་པར་ཐྲིམ།  །   ངག་གྲི་སྲིབ་སངས་གསང་བའྲི་དབང་མཆོག་ཐོབ།  །  
      ö zer kar mar dang chag drin par thim/            ngag gi drib jang sang wé wang chog thob/  

hòa tan vào cổ họng con.  Ánh sáng này tịnh hóa mọi che chướng của khẩu và  

con nhận được gia lực Bí mật tối thắng,  

dissolves into my throat. This purifies the obscurations of speech and I receive the supreme secret empowerment. 

   བདག་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའྲི་གསུང༌།  །   གྲགས་སོང་སྔཊ་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་བས། །   
      dag nyi sang gye tham che dü pé ku/               drak tong lha yi kyil khor nyi du je/ 

Ngữ của con trở thành ngữ của tất cả chư Phật, là mật chú nguyên sơ,  

[sự bất khả phân của] âm thanh và tánh không.  

My speech becomes the speech of all the Buddhas, sound and emptiness, the innate mantra. 

          la ma yab yum thug kyi pal be’u le/             ö zer ngön po trö te nying khar thim/ 

Từ nút thắt vô tận nơi tim của Đạo sư Yab Yum,  

một luồng ánh sáng xanh dương hóa hiện và tan hòa vào tim con,  

From the endless knot of the lama yab-yum's heart, a blue light emanates and dissolves into my heart, 

    ཡྲིད་ཀྲི་སྲིབ་སངས་གསུམ་པའྲི་དབང་མཆོག་ཐོབ།  །   བདག་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་ཐུགས་རང་བཞྲིན།  ། 
yi kyi drib jang sum pe wang chog thob/         dag nyi sang gye kün gyi thug rang zhin/ 

tịnh hóa mọi che chướng của tâm. Con nhận được gia lực thứ ba tối thắng.  

Con thể nhập bản tâm của tất cả chư Phật,  

purifying the obscurations of the mind. I receive the supreme third empowerment. I comprehend the nature of the mind of all the Buddhas, 
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     སྐྱེ་འགག་གནས་པའྲི་འཆྲིང་བ་ཀུན་བལ་རོགས།  །     བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་འོད་དང་འོད་ཟེར་ཞུ།  ། 
          kye gag ne pe ching wa kün dral tog/           la ma yab yum ö dang ö zer zhu/ 

thoát khỏi mọi dính chấp vào [các tạo tác] sinh, diệt và trụ.  

Đạo sư Yab-Yum tan thành ánh sáng và ánh sáng phóng tỏa,  

free from all bonds of arising, ceasing, and dwelling. The lama yab-yum melts into light and light rays 

     སྤྱྲི་བོ་ནས་ཐྲིམ་སོ་གསུམ་འཛིན་པ་དག །          བཞྲི་པའྲི་དབང་ཐོབ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི།  ། 
         chi wo ne thim go sum dzin pa dag/         zhi pé wang thob sang gye tham che kyi/ 

ánh sáng ấy hòa tan vào đỉnh đầu con, và tịnh hóa mọi chấp thủ nơi thân, khẩu và ý của con.  

[Như thế] con nhận được gia lực thứ tư;  

which dissolve into me through the crown of my head, purifying grasping associated with the three doors. I receive the fourth empowerment. 

     སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་སུ།  །            ངོ་བོ་མཉམ་ཡངས་ལྷུན་གྲུབ་རོགས་གྱུར་ཏེ།  ། 
ku sung thug dang nyam nyi ye she su/       ngo wo nyam yang lhün drub tog gyur te/ 

Con trực chứng thân, ngữ và tâm và tuệ giác vô phân biệt của tất cả chư Phật  

chỉ đồng một tinh túy, bao la và hiện hữu tự nhiên,  

I realize the body, speech, mind and impartial wisdom of all Buddhas is of the same essence, vast, and spontaneously present, 

བཅོས་བལ་ཡེ་ཤེས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོར་གནས། ། 
chö dral ye she chag gya chen por ne/ 

và con an trú nơi trí tuệ vô tác của Đại Thủ Ấn. 

and I abide in the unfabricated wisdom of Mahamudra. 
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གསུམ་པ་ནྲི། 
Phần kết thúc 

Conclusion 

      དགེ་བ་འདྲི་ཡྲིས་བདག་གཞན་འགྲོ་བ་རྣམས།  །    མྱུར་དུ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།  ། 
            ge wa di yi dag zhen dro wa nam/       nyur du pal den la ma drub gyur ne/ 

Nương theo công đức này nguyện cho con và tất cả chúng sinh lang thang  

nhanh chóng thành tựu quả vị Đạo sư vinh quang,  

By this merit may I and all other wayfarers quickly accomplish the glorious lama, 

                 འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གཅྲིག་ཀང་མ་ལུས་པ།  །               ཐམས་ཅད་དེ་ཡྲི་ས་ལ་འགོད་གྱུར་ཅྲིག ། 
            dro wa sem chen chig kyang ma lü pa/        tham che de yi sa la gö gyur chig/ 

và [nhờ đó] con sẽ an lập hết thảy hữu tình chúng sinh chẳng sót một ai, đến cùng một quả vị.  

and establish all sentient beings, without a single exception, at that level. 

ཅེས་དག་ེབའྲི་རྩ་བ་རོགས་པའྲི་བང་ཆུབ་སུ་བསྔོ་བར་བའོ། ། 
Theo đó hãy hồi hướng tất cả thiện căn cho quả vị Toàn giác. 

Thus make the dedication of the roots of virtue to the complete enlightenment. 

དེ་ཡང་རེ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཞལ་ནས། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་དབང་བསྐུར་འདྲི།  
ཉྲིན་ཞག་རེ་ལ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་མན་ཆད་ཅྲི་ནུས་རེ་ཉམས་སུ་བླངས་ན། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གསལ་ན་དབང་བཞྲི་ཐོབ་པ་དང་བྲིན་རབས་ཁད་ 
མེད། དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་འགལ་འཁྲུལ་ཐམས་ཅད་སོར་ཆུད། ཁམས་བཟང་ཞྲིང་དགེ་སོར་འཕེལ་བ་ལགས་པས། དེ་ལྟར་ཐུགས་ལ་ 
བཞག་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཞུ་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་རྣལ་འབོར་པའྲི་རྒྱུན་སོྤྱད་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་དབང་བསྐུར་བའྲི་རྲིམ་པ་འདྲི་ཡང༌།  
འབྲི་གུང་པ་བ་བལ་པས་བྲིས་པའོ། ། རྒྱལ་དབང་རྲིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་མཆན།། 
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༈   རྒྱལ་བ་འབྲི་གུང་པ་ཆེན་པོ་ལ་བརེན་པའྲི་བླ་མ་མཆོད་པའྲི་ཆོ་ག་ཤྲིན་ཏུ་བསྡུས་པ།།  
N G H I  Q U Ỹ  C Ô  Đ Ọ N G  “ C Ú N G  D Ư Ờ N G  Đ Ạ O  S Ư ” c ủ a  Đ Ứ C  J I G T E N  S U M G O N  

“Offering To The Spiritual Master” The Very Brief Guru Puja Of Kyobpa Jigten Sumgön 

ན་མོ་གུ་རུ། འདྲིར་གང་ཟག་གང་དག་བླ་མ་མཆོད་པ་ཤྲིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ས་བཅད་ཙམ་ཆག་མེད་རྒྱུན་འཁེར་དུ་བགྲི་ན། བླ་མ་མཆོད་པའྲི་ཚོགས་ཞྲིང་གྲི་དྲུང་དུ། ཆུ་གཉྲིས་ཉེར་སྤྱོད་ཤམས། 
བདེ་བའྲི་སན་ལ་འདུག་ནས་འདྲི་སྐད་དོ། ། 

NAM MÔ ĐẠO SƯ! Bản văn cô đọng Cúng Dường Đạo Sư – Lama Chöpa – là một pháp tu mà ai cũng có thể thường xuyên hành trì. Hãy sắp đặt [bảy] 

món cúng dường hàng ngày, [kể cả] hai món nước, đặt trước ruộng công đức Cúng Dường Đạo Sư, rồi ngồi xuống thoải mái và trì tụng như sau: 

Homage to the guru! When performing the Exceedingly Concise Liturgy of the Lama Chöpa, which is an abridged form for daily practice, before the Lama Chöpa accumulation 

field, assemble the five sense- and two water offerings, sit in a comfortable seat, take refuge, and arouse bodhicitta as follows: 

ཐོག་མར་སེམས་བསྐྱེད་ནྲི། 
Sơ Phát Tâm 
Preliminary 

                           མཆོག་གསུམ་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ལྷར།  །    བང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་སྐྱབས་མཆྲི།  ། 
                  chok sum kün dü la ma lhar/           jang chup bar du dak kyap chi/  

Con xin quy y đấng Đạo Sư Bổn Tôn cho đến khi đạt được giác ngộ. 

In the Guru Deity, embodiment of the Three Jewels, I take refuge until awakening is reached! 

 

                           ཉམ་ཐག་མཁའ་ཁབ་འགྲོ་སོལ་ཕྲིར། །    བླ་མ་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་བརྩོན་བ། །      ལན་གསུམ་གྲིས་སྐྱབས་སེམས་དང༌། 
                  nyam tak kha khyap dro dröl chir/       la ma sang gyé drup tsön ja/          3 times 

Để giải thoát chúng sinh lang thang khổ não tràn khắp không gian, con nguyện xin thành tựu Bổn Sư Phật Đà.  

[Tụng] lời nguyện quy y và Bồ đề tâm 3 lần. 

To liberate infinite, destitute beings, I make effort to accomplish the Guru Buddha! Recite three times. 
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མཆོད་པ་བྲིན་རབས་ནྲི། 
Gia Trì Cúng Phẩm 
Consecrating the Offerings 

                            ལྷ་དང་མྲི་ཡྲི་མཆོད་པའྲི་རས། །     དངོས་སུ་བཤམས་དང་ཡྲིད་ཀྲིས་སྤྲུལ། ། 
                   lha dang mi yi chö pé dzé/          ngö su sham dang yi kyi trul/ 

Nguyện những cúng phẩm của chư Thiên và loài người,  

thực sự hiện bày hay trong quán tưởng, 

May the offering substances of gods and humans, those actually arranged and those mentally created— 

 

                           ཕྲི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་པའྲི།  །      ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀུན་ཁབ་གྱུར་ཅྲིག ། 
                  chi nang sang wa la mé pé/           nam khé kham kün khyab gyur chik/ 

bên ngoài, bên trong, ẩn mật và vô song,  

sẽ tràn khắp toàn bộ không gian và các phương trời. 

outer, inner, secret, and unsurpassed—pervade all reaches of space! 
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མཆོད་སྲིན་གྲི་གཟུངས་ནྲི། 
Minh chú cúng Dường 
Offering Mantra for purification and augmenting the offerings 

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ། 
namo ratna trayāya/ 

NAMO RATNA TRAYĀYA / 

ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་བཛྲ་སཱ་ར་པྲ་མརྡྷ་ནྲི་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཡ་ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀ ྒྷཾ་བུདྡྷཱཡ། 

namo bhagavate vajra sāra pramardhani tathāgatāya arhate samyaksam buddhāya/ 

NAMO BHAGAWATE VAJRA SĀRA PRAMARDHANI TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂ BUDHĀYA / 

ཏད་ཐཱ།     ཨོཾ་བཛྲེ་བཛྲེ་མ་ཧཱ་བཛྲེ།           མ་ཧཱ་ཏེ་ཛོ་བཛྲེ།        མ་ཧཱ་བྲིདྭཱ་བཛྲེ། 

tadyathā/    om vajre vajre mahā vajre/         mahā tejo vajre/          mahā vidyā vajre/ 

TADYATHĀ / OṀ VAJRE VAJRE MAHĀ VAJRE / MAHĀ TEJO VAJRE / MAHĀ VIDYA VAJRE /  

མ་ཧཱ་བོ་དྲི་ཙིཏྟ་བཛྲེ།                                མ་ཧཱ་བོ་དྲི་མཎ ོ ་པ་སྒྷཾ་ཀྲ་མ་ཎ་བཛྲེ།  

mahā bodhicitta vajre/           mahā bodhi mando pasam kramana vajre/ 

MAHĀ BODHICITTA VAJRE / MAHĀ BODHI MAṆTO PASAṂ KRAMAṆA VAJRE / 

                                               སརྦ་ཀརྨ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎ་བྲི་ཤོ་ད་ན་བཛྲེ་སྭཱ་ཧཱ།                                   ཞེས་སོགས་མཆོད་སྲིན་གཟུངས་ལན་གསུམ། 

sarva karma āvarana vishodhana vajre svāhā/    Recite the offering cloud dhāranī 3 times. 

SARVA KARMA ĀWARAṆA VISHODHANA VAJRE SVAHĀ  
Như thế [tụng] bài mây cúng dường [này] 3 lần. 
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ཚོགས་ཞྲིང་བསྐྱེད་པ་ནྲི། 
Quán Tưởng Ruộng Công Đức 

Visualizing the Field of Accumulation 

རང་ཉྲིད་སྐད་ཅྲིག་ཡྲི་དམ་ལྷར་གསལ་བའྲི།  ། 
rang nyi ké chik yi dam lhar sal wé/ 

Con tức thời khởi hiện thành đức Bổn Tôn. 

In an instant, I become the yidam deity. 

 

              མདུན་མཁར་རྲིན་ཆེན་ཁྲི་མཆོག་ཡྲིད་འོང་རྩེར༑  །   པད་ཟླ་ཉྲི་སེང་རྩ་བའྲི་བླ་མ་དང༌།  ། 
          dün khar rin chen tri chok yi ong tser/         pé da nyi teng tsa wé la ma dang / 

Trong không gian trước mặt, trên pháp tòa tối thượng được trang nghiêm bằng  

châu bảo tuyệt vời, có một [đài] sen, trăng và mặt trời, 

In the space in front, on a sublime throne, precious and exquisite, and upon a lotus, moon, and sun, 

 

         དབེར་མེད་རྒྱལ་མཆོག་འཇྲིག་རེན་གསུམ་གྲི་མགོན།  །       སྐུ་མདོག་དཀར་དམར་མཚན་དཔེའྲི་གཟྲི་བརྲིད་འབར།  ། 
      yer mé gyal chok jik ten sum gyi gön/            ku dok kar mar tsen pé zi ji bar/ 

nơi đức Pháp vương tối thắng Jigten Sumgön an ngự. Ngài bất khả phân với đấng Bổn Sư gốc. Ngài  

đội vương miện thiền định màu đỏ--biểu tượng của thành tựu tối thượng. 

 sits the root guru, inseparable from Supreme Lord Jigten Sumgön. And a red meditation hat—the sign of ultimate accomplishment. 

 

          ལྲི་ཁྲིའྲི་མདངས་འཕོག་ཆོས་གོས་ཤ་འགག་དང༌༑།     ངེས་དོན་གྲུབ་པའྲི་བཀའ་རགས་ཅོད་པན་དམར།  ། 
       li tri dang trok chö gö sha gak dang/             ngé dön drub pé ka tak chö pen mar/ 

Ngài an tọa trong tư thế kim cang giữa vòm ngũ sắc cầu vồng; sắc trắng pha đỏ, chói ngời với các tướng hảo chính và phụ. 

He sits in vajra posture within a five‐colored rainbow sphere, white tinged with red, he is radiant with the splendor of the major and minor marks. 
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             ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་དབང་གཞུའྲི་གུར་ཁྲིམ་དབུས།  །   བདུད་འདུལ་ཏྲིང་འཛིན་ཕག་བཅས་རོར་དཀྲིལ་བཞུགས། ། 
         kha dok nga den wang zhü gur khyim ü/      dü dul ting dzin chak ché dor kyil zhuk/ 

Ngài khoác tăng y, tăng bào chói sáng, kiết ấn đại định và ấn hàng ma. 

He wears bright, saffron-colored Dharma robes, a monk's vest his hands in the māra-subduing and meditation mudrā. 

 

དེ་ལ་ལྟ་སྤྱོད་སོམ་པའྲི་བླ་མ་དང༌།  །                  གཅྲིག་འདེས་དོན་བརྒྱུད་གསེར་གྲི་ཕེང་བས་བསྐོར།  
           dé la ta chö gom pé la ma dang/           chik dré dön gyü ser gyi treng wé kor/ 

Chung quanh ngài là chuỗi huy hoàng của dòng truyền thừa tối thắng,  

bao quanh là các đạo sư của tri kiến, giới hạnh và thiền định. 

He is surrounded by the golden garland of the ultimate lineage, along with the masters of profound view, vast action, and meditation. 

 

             མདུན་རྒྱབ་གཡས་གཡོན་སེང་ཁྲི་པད་ཟླའྲི་སེང༌།  །   ཡྲི་དམ་ལྷ་ཚོགས་མཆོག་གསུམ་ཆོས་སྲུང་བཅས།  ། 
         dün gyab yé yön seng tri pé dé teng/          yi dam lha tsok chok sum chö sung ché/ 

Trước mặt và sau lưng, bên phải và bên trái, trên pháp tòa sư tử, [tòa] sen và trăng,  

gồm Thánh chúng Bổn Tôn, Tam Bảo và chư Hộ Pháp tụ hội nhiều như mây. 

In front and behind, to the right and left, upon lion thrones and seats of lotuses and moons is the divine assembly of yidams,  

the Three Jewels, and the Dharma protectors, gathered like clouds. 

 

              སྲིན་ཕུང་ལྟར་དཀྲྲིགས་གནས་གསུམ་ཡྲི་གེ་ལས།  །   འོད་འཕོས་རང་འདའྲི་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དངས་གྱུར།  ། 
          trin pung tar trik né sum yi gé lé/             ö trö rang dré yé shé chen drang gyur/ 

Ánh sáng phóng tỏa từ nơi ba cửa [thân, khẩu, ý] của các vị,  

cung thỉnh chư [Bổn Tôn] Trí Huệ, hệt cùng [sắc tướng], [xin hãy giáng đàn]. 

The light streaming from the three syllables at the three places invites the wisdom beings in identical forms. 
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སྤྱན་འདེན་བཞུགས་གསོལ་དང་ཕག་འཚལ་བ་ནྲི། 
Cung Thỉnh 

The Invitation 

         སོབས་བཅུའྲི་རྩལ་མངའ་རྒྱལ་དབང་སྐྱོབ་པ་རེ།  །    མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའྲི་འཁོར་དང་བཅས།  ། 
      tob chü tsal nga gyal wang kyob pa jé/           chok sum tsa sum gya tsö khor dang ché/ 

Pháp Vương Kyobpa Chiến Thắng, phú bẩm với mười oai lực, cùng đoàn tùy tùng – hải hội Tam Bảo và Ba Nguồn Gia Trì – 

Victorious Lord Kyobpa, endowed with ten powers, together with your retinue, the ocean of Three Jewels and Three Roots: 

 

          སྔོན་སོན་དམ་བཅའྲི་མཐུ་ཡྲིས་སྐད་ཅྲིག་ལ། །                འགྲོ་ལ་རེས་བརྩེས་གནས་འདྲིར་གཤེགས་སུ་གསོལ།  ། 
       ngön mön dam ché tu yi ké chik la/              dro la jé tsé né dir shek su sol/ 

nương vào các hứa nguyện của ngài trong quá khứ, xin hãy tức thời giáng lâm nơi đây,  

ban yêu thương và bi mẫn đến cho chúng sinh lang thang! 

By the power of the previous vows, which you took out of great compassion for wandering beings, please come here without delay! 

 

            གདོང་ལྔའྲི་ཁྲི་དང་མཚོ་སྐྱེས་ཀུན་ཕན་སེང༌།  །    ཐུགས་གསང་དགེས་པའྲི་གར་གྲིས་བརན་པར་བཞུགས། ། 
        dong ngé tri dang tso kyé kün pen teng/       tuk sang gyé pé gar gyi ten par zhuk/ 

Xin hãy hoan hỷ an trụ trên tòa sư tử, sen và trăng. 

Please be seated, with joyful expression, upon this lion throne with lotus and moon! 

 

            བསམ་ཡས་ཡོན་ཏན་ཕུང་པོའྲི་བདག་ཉྲིད་ལ།  །    ཞྲིང་རྡུལ་གྲངས་མཉམ་ལུས་ཀྲིས་ཕག་བགྲིའོ༑  ། 
        sam yé yön ten pung pö dak nyi la/            zhing dul drang nyam lü kyi chak gyi'o/ 

Con xin phân thân nhiều như bụi vi trần, đảnh lễ hiện thân của các phẩm hạnh không thể nghĩ bàn. 

With bodies as numerous as dust motes in the universe, I prostrate to the embodiment of inconceivable qualities! 
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བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ   པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྒྷཾ།    ཨ་ཏྲི་པྭཱཱུ ་ཧོཿ   པྲ་ཏྲིཙྪ་ཧོཿ 
vajra samājah/   padma kama lāye stvam/    atipū hoh/     pratīccha hoh/ 

VAJRA SAMĀJAḤ / PADMA KAMA LĀYE TAṂ / ATI PŪHO / PRATĪCCHA HOḤ 

མཆོད་པ་ནྲི། 
Cúng Dường 

Offerings 

            ཞྲིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའྲི་མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསྲིལ་དང༌།  །   ཆུ་སྐྱེས་བདུག་པའྲི་སྲིན་དང་མར་མེའྲི་འཕེང༌།  ། 
        zhing kham gya tsö chö yön zhab sil dang/         chu kyé duk pé trin dang mar mé treng/ 

Con xin dâng cúng lên ngài biển lớn các cõi tịnh độ,  

[với cúng phẩm] tràn khắp không gian vô tận: nước uống và nước rửa chân, 

I offer oceans of realms, all filled with water for drinking and washing the feet, 

 

             དྲི་མཆོག་ཞལ་ཟས་སན་དབངས་རོལ་མོ་བཅས།  །    ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀུན་བཀང་སེ་བདག་གྲིས་འབུལ།  ། 
         dri chok zhal zé nyen yang rol mo ché/          nam khé kham kün kang té dak gi bul/ 

hoa sen, biển mây trầm hương, vô lượng ngọn đèn, nước hoa, thực phẩm, và nhã nhạc tràn khắp không gian. 

lotuses, clouds of incense, arrays of lamps, sweet fragrances, food, and music to fill all reaches of space. 

 

ཨོཾ་གུ་རུ་བུདྡྷ་རཏྣ་ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ཨར  ྒྷཾ༑ པཱ་དྒྷཾ། པུཥ ྒྷཾ ། དྷཱུ་པྒྷཾ། ཨཱ་ལོ་ཀེ། གནེ། ནཻ་ཝྲི་ད། ཤཔྟ་པྲ་ཏྲིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དང༌། 
om guru buddha ratna saparivāra argham pādyam pushpam  

dhūpam āloke gandhe naividya shabda pratīccha svāhā/ 

OṂ GURU BUDHA RATNA SAPARIWĀRA ARGHAṂ PĀDYAṂ PUṢPAṂ  

DHŪPAṂ ĀLOKAṂ GANDE NAIWIDYAṂ SHAPTA PRATĪCCHA SVA HĀ 
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འདོད་ཡོན་ལྔ། རྲིན་ཆེན་སྣ་བདུན། བཀྲ་ཤྲིས་རགས་རས་བརྒྱད་ནྲི། 
Năm Diệu Dục, Bảy Món Báu Vật [Hoàng Gia], Tám Biểu Tượng Cát Tường và Tám Vật Liệu Cát Tường 

The Five Sense Pleasures, the Seven Treasures, and the Eight Auspicious Symbols and Substances 
 

                ཡྲིད་འོང་འདོད་པའྲི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་ལྔ།  །    རྒྱལ་པོའྲི་སྲིད་ལ་འོས་པའྲི་རྲིན་ཆེན་བདུན།  ། 
           yi ong dö pé yön ten nam pa nga/           gyal pö si la ö pé rin chen dün/ 

Xuyên qua tâm tưởng, con xin tích tụ năm loại đối tượng làm vui [ngũ] căn, bảy món báu vật hoàng gia, 

Mentally gathering the five desirable objects pleasing to the senses, the seven treasures, 

 

                བཀྲ་ཤྲིས་རགས་དང་རས་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ།  །   བདག་བློས་བླངས་ཏེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་འབུལ། ། 
           tra shi tak dang dzé gyé la sok pa/           dak lö lang té gyal ba nam la bul/ 

tám biểu tượng và vật liệu cát tường, và nhiều thứ nữa, nguyện xin cúng dường lên Các Đấng Chiến Thắng. 

the eight auspicious symbols and substances and so forth, I offer them to the Victorious Ones. 

མཎྜལ་ནྲི། 
Cúng Dường Mạn Đà La 

The Maṇḍala Offering 

              སོང་གསུམ་ཕོགས་བཅུའྲི་ནོར་འཛིན་མཎྜལ་ལ།  །   རྲི་རབ་གྲིང་དང་གྲིང་ཕན་ཚོམ་བུར་བཀྲམ། ། 
            tong sum chok chü nor dzin men dal la/       ri rab ling dang ling tren tsom bur tram/ 

Con xin dâng cúng một mạn đà la gồm tam thiên đại thiên thế giới trong mười phương, tràn ngập những ngọn núi Tu Di cao ngất, 

I offer you the maṇḍala of a billion universes of all the ten directions, laid out in groups of Mount Meru, the continents, and the islands, 
 

                སྣ་ཚོགས་འདོད་ཡོན་དུ་མས་ཉེར་མཛེས་པ། །     འབུལ་གྲི་བཞེས་ལ་དངོས་གྲུབ་དུས་འདྲིར་སོལ།།  
           na tsok dö yön du mé nyer dzé pa/        bul gyi zhé la ngö drub dü dir tsol/ 

các đại châu và tiểu châu, trang hoàng bằng vô lượng trân bảo được ưa thích.  

Xin hãy thọ nhận và ban cho sự chứng đắc bây giờ và nơi đây. 

all adorned with various desirables. Please accept it and grant accomplishments, here and now! 
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༈ ཡན་ལག་བདུན་པ་ནྲི།     
Thất Chi Nguyện 

The Seven Branches 

               དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ལ།  །   སོ་གསུམ་རབ་གུས་དང་བས་ཕག་འཚལ་ཞྲིང༌༑  །   
          dü sum dé shek kün dü la ma la/             go sum rab gü dang wé chak tsal zhing/   

Với tâm chí thành và quy ngưỡng tột cao, con xin đảnh lễ đức Đạo Sư bằng ba cửa [thân, khẩu, ý].  

Ngài là hiện thân của chư Thiện Thệ của ba thời. 

To the guru who embodies all the sugatas of the three times, I respectfully pay homage with my three doors! 

 

           ཕྲི་ནང་གསང་གསུམ་མཆོད་སྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད།  །         དུག་གསུམ་གྲིས་བསྐྱེད་སྡྲིག་ལྟུང་སོ་སོར་བཤགས། ། 
        chi nang sang sum chö trin gya tsö chö/         duk sum gyi kyé dik tung so sor shak/ 

Con xin dâng cúng biển mây cúng dường, bên ngoài, bên trong và ẩn mật.  

Con xin sám hối mỗi một lỗi lầm và suy thoái mà con đã tạo qua ba độc. 

I make oceansof outer, inner, and secret offerings! I confess all wrongdoings and downfalls created by the three poisons! 

 

            གསང་གསུམ་མཛད་པའྲི་ཕུལ་ལ་རེས་ཡྲི་རང༌།  །    ཐེག་གསུམ་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང༌།  ། 
        sang sum dzé pé pul la jé yi rang/              tek sum chö kyi khor lo kor ba dang/ 

Con xin tùy hỉ với công hạnh của ba mật. Xin hãy chuyển bánh xe Pháp của ba thừa 

I fully rejoice in the three secrets! Please turn the Dharma Wheel of the Three Vehicles 

 

             རོ་རེ་གསུམ་གྲི་ངོ་བོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །     འཁོར་གསུམ་རྣམ་དག་དགེ་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་ཀུན།  ། 
         dor jé sum gyi ngo bor tso zhé sol/            khor sum nam dak gé tsok gya tso kün/ 

và tiếp tục an trụ trong chân tánh của ba kim cang.  

Con xin hồi hướng biển lớn thiện hạnh mà con đã tích lũy, cùng sự thuần khiết toàn hảo của ba cõi, 

and remain in the nature of the three vajras! I dedicate an ocean of virtue, completely free of the three spheres, 
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སྐུ་གསུམ་གོ་འཕང་བླ་མེད་འཐོབ་ཕྲིར་བསྔོ།  ། 

ku sum go pang la mé tob chir ngo/ 

ngưỡng mong cảnh giới vô song của ba thân Phật. 

in order to attain the unsurpassed state of the three kāyas! 

 
བསོད་པ་ནྲི། 
Tán Tụng 

The Praise 

                ཕག་འོས་སྐྱབས་ཀྲི་མཆོག་གྱུར་བླ་མ་རེ།  །     རབ་འབམས་ཕོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྤྱྲི་ཡྲི་གཟུགས༑ ། 
           chak ö kyab kyi chok gyur la ma jé/         rab jam chok dü gyal wa chi yi zuk/ 

Đạo Sư tôn quý, là nơi nương dựa tối thượng, người xứng nhận sự lễ lạy,  

hiện thân của Các Đấng Chiến Thắng trong vô lượng phương hướng và thời gian, 

Precious guru, supreme refuge worthy of homage, embodiment of the Victorious Ones of infinite directions and times, 

 
            ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའྲི་རང་བཞྲིན་ངེས་བརེད་ནས།  །         དབངས་ཀྲི་ཡན་ལག་འབུམ་གྲིས་བསོད་ཕག་འཚལ།།  
        yön ten gya tsö rang zhin ngé nyé né/          yang kyi yen lak bum gyi tö chak tsal/ 

trực nhận chân tánh của biển lớn phạm hạnh, con xin chí thành đảnh lễ và xưng tán ngài với trăm ngàn diệu âm.  

Tán tụng như thế. 

recognizing the nature of your vast qualities, I pay homage and offer praise with a hundred thousand melodies! Thus praise. 
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མཚན་སྔགས་ནྲི། 
Minh Chú Danh Hiệu 

The Name Mantra 

 

 

 

      ཨོཾ་ཨཱཿན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་ད ྷྲྀཀ་ཏཻྲ་ལོ་ཀ་ནཱ་ཐ་རཏྣ་ཤྭཱྲི་མྭཱཱུ་ལ་གུ་རུ་མ་ཧཱ་མུ་ད་སྲིདྡྷྲི་ཕ་ལ་ཧྒྷཾ།        ཞེས་ཅྲི་ནུས་བཟླ། 
om āh namo guru vajra dhrik trai lokya nātha ratna shrī mūla guru mahāmudrā siddhi phala hūng/  

Recite as many times as you can. 

OṂ ĀḤ NAMO GURU VAJRA DHRIK TRAI LOKYA NĀTHA RATNA SHRĪ MŪLA GURU MAHĀMUDRA SIDDHI PHALA HŪṂ.  

Tụng chú nhiều lần trong khả năng có thể. 
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༈ བླ་མ་མཆདོ་པའྲི་ཚོགས་མཆོད་ནྲི། 
Đại Tiệc Cúng Dường – [Tsog] của Pháp Cúng Dường Đạo Sư 

“Shower of Blessings“ The Ganacakra of Guru Puja 

ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲི་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱྲི ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྂ་ཕཊ།  
om vajra amrita kundali hana hana hūng phat/ 

OṂ VAJRA AMRITA [KUṆṬA LI HANA HANA HŪṂ PHAṬ] 

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དརྨ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ་྅ཧྒྷཾ། 
om svabhāva shuddhāh sarva dharmāh svabhāva shuddho hang/ 

[OṂ] SVA BHĀ WA [SHUDDHA SARVA DHARMA SVA BHA WA SHUDDHO HAṂ] 

  སོང་པའྲི་ངང་ལས་ཡྒྷཾ་ལས་རླུང༌།  །   རྒྷཾ་ལས་མེ་ཡྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སེང༌།  །        ཀྒྷཾ་ལས་ཐོད་པའྲི་སེད་པུ་གསུམ། །  
    tong pé ngang lé yam lé lung/     ram lé mé yi kyil khor teng/       kam lé tö pé gyé pu sum/ 

Từ pháp giới của tánh Không, [hóa hiện] [chủng tự] YAM, và từ YAM hóa hiện một mạn đà la gió; từ  

[chủng tự] RAM hóa hiện một mạn đà la lửa. Ở phía trên là [chủng tự] KAM, và  

từ KAM [hóa hiện] ra thành một [lòng chảo] [đặt trên một đế ba chân làm bằng] ba sọ người. 

From within emptiness, from the syllable YAM (ཡྒྷཾ) arises wind. From the syllable RAM (རྒྷཾ) arises the mandala of fire.  

Above this, from the syllable KAM (ཀྒྷཾ) arises a tripod of skulls. 

ཨ་ལས་ཐོད་པ་ཕྲི་དཀར་ལ། །   ནང་དམར་དབུས་དང་ཕོགས་བཞྲི་རུ།  །  མུ་བྲི་ར་ཤུ་མ་རྣམས་ལས། །   
a lé tö pa chi kar la/           nang mar ü dang chok zhi ru/        mu bi ra shu ma nam lé/ 

Từ [chủng tự] A [hóa hiện] ra một bát sọ người, bên ngoài màu trắng và bên trong màu đỏ.  

Ở ngay giữa và tại bốn hướng chính, từ các [chủng tự] MUṂ, BI, RA, SHU và MA,  

From the syllable A (ཨ) arises a skullcup, white on the outside and red on the inside.  

In the center and the four directions, from the syllables MUM (མུ), BI (བྲི), RA (ར), SHU (ཤུ), MA (མ), 
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       ཀླད་པ་དྲི་ཆེན་རཀྟ་དང༌༑ །     བང་སེམས་དྲི་ཆུ་འབྲུ་ལྔས་མཚན། །   དབུས་མཚམས་ན་ད་གོ་ཧ་ཀུ། ། 
     lé pa dri chen rak ta dang/       jang sem dri chu dru ngé tsen/      ü tsam na da go ha ku/ 

[hóa hiện] ra thành óc, phân, máu, đờm giãi và nước tiểu, có dấu vết của năm chủng tự.  

Ở ngay giữa và tại các phương phụ, [các chủng tự] NA, DA, GO, HA và KU  

arise the five nectars (Läpa, Drichen, Rakta, Jangsem and Drichu), all marked with the five syllables (OM, (ཨོཾ),HŪNG (ཧྒྷཾ), TRAM , 

HRĪ  and Ā (ཨཱཿ)). In the center and the four directions, from the syllables NA (ན), DA (ད), KO (གོ), HA (ཧ), KU (ཀུ), 

  མྲི་ར་བ་གང་གང་ཆེན་ཁྲི།               ཤ་རྣམས་མཱྒྷཾ ་ལཱྒྷཾ ་བཱྒྷཾ ་པཱྒྷཾ ་ཏྒྷཾ།  །        མཚན་པའྲི་ཁ་གཅོད་ཟླ་དཀྲིལ་ལ།  ། 
   mi ta ba lang lang chen khyi/      sha nam mām lām bām pām tām/     tsen pé kha chö da kyil la/ 

[biến hóa thành] thịt người, thịt ngựa, thịnh bò, thịt voi, và thịt chó, có dấu vết của [các chủng tự]  

MĀṂ, LĀṂ, BĀṂ, PĀṂ, và TĀṂ. [Bát sọ người] được đậy lại bởi một đài trăng,  

arise the five meats (Mi, Ta, Ba, Lang and Langchen), marked respectively with MAM (མཱྒྷཾ), LAM (ལཱྒྷཾ),  

BAM (བཱྒྷཾ), PAM (པཱྒྷཾ) and TAM (ཏྒྷཾ). A full moon disk is covering the skullcup 

  གཡས་གཡོན་ཨཱ་དྲི་ཀཱ་དྲི་ཡྲིས། །   བསྐོར་བའྲི་དབུས་སུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧྒྷཾ། །           བརྩེགས་མར་གནས་པ་རང་ཉྲིད་ཀྲི།  ། 
    yé yön ā di kā di yi/             kor wé ü su om āh hūng/          tsek mar né pa rang nyi kyi/ 

trên đó có các nguyên âm và phụ âm Phạn ngữ đứng thẳng làm thành một vòng tròn,  

với [ba chủng tự] OṂ Ā HŪṂ nằm chồng lên nhau ở ngay chính giữa. Con trong hình tướng của Bổn tôn. 

upon which all the vowels (A DI) and consonants (KA DI) circle. In the center are the syllables OM (ཨོཾ), Ā (ཨཱཿ), HŪNG (ཧྒྷཾ),  

standing one above the other. I am in the form of the yidam. 

   སྣ་བུག་རླུང་གྲིས་ཧྒྷཾ་ཧྒྷཾ་ཞེས། །    བུས་པས་རླུང་གཡོས་མེ་སྦར་ཏེ།  །  ཐོད་པ་དོས་ཤྲིང་རས་རྣམས་ཁོལ།  ། 
     na buk lung gi hūng hūng zhé/   bü pé lung yö mé bar té/       tö pa drö shing dzé nam khol/ 

Từ nơi hai lỗ mũi của con toát ra một ngọn gió vang rền âm HŪṂ HŪṂ,  

thổi xoáy vào ngọn lửa và làm cho lửa cháy bùng; bát sọ người bốc nóng và những vật liệu [trong đó] được đun sôi. 
Air blows from my nostrils with the resounding HŪNG HŪNG, moving the wind, fanning the fire, heating the skullcup and boiling the meats and nectars. 
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མ་དག་སྐྱོན་སངས་ཡྲིག་གསུམ་དང༌།  །  དབངས་གསལ་ལས་འཕོས་རྒྱལ་ཀུན་མཆོད༑ ། བྲིན་རབས་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་བསྡུས། ། 
ma dak kyön jang yik sum dang/   yang sal lé trö gyal kün chö/           jin lab ö zer nam par dü/ 

[Tất cả] mọi ô trược và lỗi lầm đều được thanh lọc. [Ánh sáng] phóng tỏa từ ba chủng tự và từ các nguyên âm và phụ âm,  

cúng dường lên Chư Vị Chiến Thắng, và thu nhiếp sự gia trì [của các ngài] thành ra hình dạng ánh sáng. 

All impurities are cleansed. From the OM Ā HŪNG and the vowels and consonants,  

light radiates and makes offerings to the Victorious Ones. Blessings return in the form of light 

 

  ཡྲིག་འབྲུར་ཐྲིམ་ཞྲིང་དེ་མ་ཐག །         ཡྲིག་འབྲུ་ཟླ་བ་འོད་དུ་ཞུ། །    བདུད་རྩྲིར་འདེས་པས་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། ། 
    yik drur tim zhing dé ma tak/      yik dru da wa ö du zhu/        dü tsir dré pé gya tsor gyur/ 

[Rồi ánh sáng này] tan nhập vào các chủng tự; các chủng tự và [đài] trăng ngay tức thời tan chảy thành ánh sáng và  

hòa nhập vào nước cam lộ, rồi [từ đó nước cam lộ] biến hóa thành một đại dương [cam lộ] mênh mông. 

and are absorbed into the syllables. The syllables and the moon melt into light and are absorbed into the nectar, which transforms into a vast ocean of nectar. 

 

                                                             ཨོཾ་ཨཱཿཧྒྷཾ།              གསུམ་དང༌། 
                                             om āh hūng/      Recite 3 times. 

          OṂ Ā HŪṂ         [Tụng] ba [lần]. 

ཚོགས་ཕུད་འབུལ་བ་ནྲི།  
Dâng Cúng Phần Cúng Dường Chính Yếu 
There now follows the first offering of the feast. 

ཧྒྷཾ།      འོག་མྲིན་ཆོས་དབྲིངས་དག་པ་རབ་འབམས་ཞྲིང༌།  །    འབྲི་གུང་དཔལ་གྲི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ནས།  ། 
hūng/    ok min chö ying dak pa rab jam zhing/          dri gung pal gyi né chok dam pa né/ 

HŪṂ. Từ sự thanh tịnh trùm khắp của pháp giới Cứu Cánh Sắc Thiên,  

trụ xứ linh thiêng của Pháp vương Drikungpa vinh quang, 

HUNG! From the Ogmin, the dharmadhātu, the all-pervading realm, where the supremely glorious Drikungpa, 
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ཁབ་བདག་རོ་རེ་འཆང་དབང་བརྒྱུད་པར་བཅས།  །   རྒྱལ་བའྲི་དབང་པོ་མཉམ་མེད་རྲིན་ཆེན་དཔལ།  ། 
khyab dak dor jé chang wang gyü par ché/       gyal wé wang po nyam mé rin chen pal/ 

[xin cung thỉnh] đấng Đạo Sư chủ trì uy dũng—Kim Cang Trì, và chư vị [đạo sư]  

dòng truyền thừa của Đấng Chiến Thắng tối thượng thuần khiết Ratnaśhrī,  

the all pervading Vajradhara abides surrounded by the lamas of the lineage, the great victorious peerless Ratna Shri, 

 

དྲིན་ཅན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའྲི་ཚོགས་རྣམས་དང༌།  །    ལྷུན་གྲུབ་བདེ་ཆེན་གདོད་མའྲི་མཁའ་ཀོླང་ནས།  ། 
drin chen tsa gyü la mé tsok nam dang/         lhün drub dé chen dö mé kha long né 

và đoàn tùy tùng của đấng Bổn Sư gốc cùng chư đạo sư Bổn Tông từ ái;  

từ pháp giới bao la của đại hỷ lạc nguyên sơ vốn tự hiện hữu,  

inseparable from the kind root lama with the assembly of the lamas; from the effortlessly arising blissful primordial space realm  

 

ཐེག་དགུ་རྒྱུད་བཞྲིའྲི་ཡྲི་དམ་ལྷ་ཡྲི་ཚོགས།  །      ཕྲི་ནང་གནས་ཡུལ་དག་པའྲི་ཕོ་བང་ནས། ། 
tek gu gyü zhi yi dam lha yi tsok/                chi nang né yul dak pé po drang né/ 

[xin cung thỉnh] thánh chúng Bổn Tôn của chín thừa và bốn cấp bậc Mật điển;  

từ cung điện của các thánh địa thuần khiết bên ngoài và bên trong,  

where the assembly of the yidams of the four tantras and the nine yānas abide; from the celestial palace of the pure internal and external realms 

 

དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་མ་སྲིང་ཤུགས་འགྲོར་བཅས།  །  རང་སྣང་ཡེ་ཤེས་འཇྲིགས་སུ་རུང་བའྲི་གནས།  ། 
pa wo khan dro ma sing shuk dror ché/        rang nang yé shé jik su rung wé né/ 

[xin cung thỉnh] chư vị Không-hành nam, Không-hành nữ, chư Thánh mẫu, tỷ muội và chư vị du hành xuyên qua oai lực; 

[từ] nơi trụ xứ khủng khiếp [hoạt hiện] từ sự tự hiển bày của trí huệ, chúng con, các hành giả du già,  

where the dākas, dākinīs, mothers and sisters abide; from the place of wrathfulness, self arising from the primordial wisdom,  
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བཀའ་སྲུང་ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའྲི་ཚོགས།  །     རྣལ་འབོར་བདག་གྲི་ཚོགས་ཁང་གཞལ་ཡས་སུ།  ། 
ka sung chö sung dam chen gya tsö tsok/     nal jor dak gi tsok khang zhal yé su/ 

[xin cung thỉnh] hải hội chư vị Hộ pháp đã hứa nguyện, cùng chư vị Bảo hộ,  

xin hãy [giáng lâm] đến cung điện vô song của đại tiệc [cúng dường] này. 
where the gathering of the ocean of dharma protectors who hold the samaya abide; I invite all to this feast offering palace. 

 

མོས་གུས་གདུང་བའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་གསོལ་འདེབས་ན།  །   སྔོན་གྲི་ཐུགས་དམ་བརྩེ་བས་ཉེར་དགོངས་ཏེ།  ། 
mö gü dung wé shuk kyi sol deb na/             ngön gyi tuk dam tsé wé nyer gong té/ 

Khi con khẩn cầu các ngài với lòng quy ngưỡng và khát khao mãnh liệt,  

xin hãy nhớ nghĩ đến những điều tâm huyết mà các ngài đã hứa nguyện bằng vào tình yêu thương;  

I pray to you with heartfeld devotion – recollect the compassionate commitments you made previously. 

 

   འདྲིར་གཤེགས་དགེས་བཞུགས་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ཞྲིང༌།  །  འདོད་ཡོན་དམ་རས་བླ་ན་མེད་པ་ཡྲི།  ། 
      dir shek gyé zhuk gü pé chak tsal zhing/              dö yön dam dzé la na mé pa yi/ 

xin hãy đến đây và hoan hỷ trụ lại; con rạp mình đảnh lễ [các ngài] với lòng khiêm cung!  

Những phẩm vật tối hảo của sự thọ lạc [xuyên qua ngũ căn], là tâm kim cang tối thượng, 

Please come and be seated joyfully. I respectfully pay homage to you. This offering of the senses, the unsurpassed substances of samaya, the supreme vajra 

 

     གཉྲིས་འཛིན་དྲི་མ་སངས་པའྲི་རོ་རེ་མཆོག །     རྣམ་དག་ཚོགས་ཀྲི་མཆོད་པའྲི་དངོས་པོ་འདྲི།  ། 
          nyi dzin dri ma pang pé dor jé chok/          nam dak tsok kyi chö pé ngö po di/ 

xua tan các ô nhiễm của tâm bám chấp nhị nguyên.  

Con xin dâng cúng đại tiệc cúng dường này bằng sự thuần khiết cao tột; 

of freedom from dualistic grasping, I offer all these completely pure feast offerings. 
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    དཔལ་གྲི་དགེས་སྐོང་དམ་པར་འབུལ་ལགས་ན།  །      ཨ་ལ་ལ་ཧོཿདགེས་པར་རོལ་མཛོད་ལ། ། 
        pal gyi gyé kong dam par bul lak na/            a la la hoh gyé par rol dzö la/ 

xin dâng lên chư vị siêu phàm sự hài lòng rực rỡ, A LA LA HÔ, 

Please enjoy with magnificent fulfillment and satisfaction, A LA LA HO. 

 

    བཞེས་ཤྲིག་རོལ་ཅྲིག་མཉེས་ཤྲིང་ཚིམ་པར་མཛོད།  །    འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ཡྲིས།  ། 
        zhé shik rol chik nyé shing tsim par dzö/         dro kün sang gyé tob par dö pa yi/ 

xin hãy an vui thọ nhận, thọ dụng, hoan hỷ và hài lòng.  

Với tâm hướng về sự giác ngộ của toàn thể chúng sinh, con dâng cúng dường đại tiệc này lên chư vị, 

     Please accept this offering and be satisfied. With the motivation to lead all sentient beings to enlightenment, 

 

     ག་ཎ་ཙཀྲའྲི་དགའ་སོན་འབུལ་ལགས་ན༑ །     བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ།  ། 
          ga na tsak ré ga tön bul lak na/              dak dang kha nyam sem chen ma lü pa/ 

xin hãy dẫn dắt con và tất cả chúng sinh vô lượng như hư không không sót một người một loài,  

please accept this great ganacakra feast offering. May I and all sentient beings without exception 

 

    ཚོགས་གཉྲིས་རབ་རོགས་སྡྲིག་སྲིབ་མྱུར་དག་ཅྲིང༌།  །   ཐར་ལམ་སྐུ་བཞྲི་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ།  ། 
        tsok nyi rab dzok dik drib nyur dak ching/         tar lam ku zhi tob par dzé du sol/ 

hoàn thiện được hai bồ [phước huệ], mau chóng tịnh hóa được hai chướng ngại và  

đạt được hai giải thoát—là trạng thái [giác ngộ] của bốn thân [Phật]. 
quickly perfect the two accumulations and purify the two obscurations. May we be able to attain the four kāyas by following the path. 
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 དེ་དག་རོགས་བང་མ་ཐོབ་དེ་སྲིད་དུ། །      ངན་འགྲོ་འཁོར་བའྲི་གནས་ངན་ལེན་སངས་ཏེ།  ། 
dé dak dzok jang ma tob dé si du/         ngen dro khor wé né ngen len pang té/ 

Cho đến khi chúng con đạt được toàn giác,  

nguyện xin chúng con không bị đọa sinh vào các cõi thấp, là cảnh giới xấu ác của luân hồi;  

Until we attain the perfect enlightenment, the perfect buddhahood, may we avoid birth in the lower realms. 

 

      དལ་འབོར་རྲིན་ཆེན་མཆོག་ཐོབ་དམ་ཆོས་སྤྱོད།  །  ནད་གདོན་ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཀུན་ཞྲི་ཞྲིང༌།  ། 
dal jor rin chen chok tob dam chö chö/       né dön nyé war tsé wa kün zhi zhing/ 

nguyện đạt được [thân người] trân quý và tối thượng, [phú bẩm] với sự tự do và thuận duyên,  

và nguyện hành trì chánh Pháp. Hoạt hiện các công hạnh để xoa dịu hoàn toàn tất cả bệnh tật, tà ma và hiểm họa. 

May we attain the precious human body with leisure and endowments in order to practice the profound dharma.  

May we have the peace of freedom from illness and harm. 

 

     རྣལ་འབོར་ཚེ་དཔལ་འབོར་བ་རྒྱས་པ་དང༌།  །         མོས་པ་རྣམ་བཞྲི་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་ཀང༌།  ། 
          nal jor tsé pal jor wa gyé pa dang/           mö pa nam zhi wang du dü né kyang/ 

Hoạt hiện các công hạnh tăng trưởng thọ mạng, sự vinh quang và [phước] báu [của chúng con]— các hành giả du già.  

Hoạt hiện các công hạnh thu nhiếp bằng ba mức độ [giới hạnh] xuyên qua sự phát tâm. 

May our life fortune, and glory increase. May we rule over the four classes of beings. 

 

བསན་གནོད་དགྲ་བགེགས་སོལ་བའྲི་ཕྲིན་ལས་མཛོད།  ། 
ten nö dra gek drol wé trin lé dzö/ 

Hoạt hiện các công hạnh giải phóng kẻ thù và những ai gây chướng ngại cho giáo pháp. 

Please manifest activities to annihilate all the obstacles to the teachings.  
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ཨོཾ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀྲི་ནཱྲི་ག་ཎ་ཙཀྲ་པྭཱཱུ ་ཛ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧྲི་ཁཱ་ཧྲི། 
om guru deva dākinī ganachakra pūja kha kha khā hi khā hi/ 

OṂ GURU DEWA DĀKINĪ GAṆA CAKRA PŪJA KHA KHA KHĀ HI KHĀ HI  

 
ཚོགས་ལ་རོལ། 
Thọ dụng đại tiệc 
Enjoy the tsok. 

ཨེ་མ་ཧོཿ     ཐབས་ཤེས་སོང་ཉྲིད་གདོད་ནས་དག །   ཟུང་འཇུག་བདེ་ཆེན་རྣམ་དག་ཆེ།  ། 
é ma hoh/     tab shé tong nyi dö né dak/         zung juk dé chen nam dak ché/  

Ê MA HÔ! Phương tiện [từ bi] và trí tuệ chính là tánh Không, từ khởi thủy vốn thanh tịnh;  

sự hợp nhất [giữa phương tiện và trí huệ] là đại hỷ lạc nguyên sơ thuần khiết. 

Marvelous! Method and wisdom are the primordially pure emptiness. Full purity is the great bliss of union. 

 

  བསྐྱེད་རོགས་འབས་བུ་ཡན་ལག་བདུན། །  རྣམ་དག་རང་སེམས་ཨ་ལ་ལ། །    ངོ་མཚར་མ་འགགས་ཆུ་ཟླ་བཞྲིན།  ། 
    kyé dzok dré bu yen lak dün/        nam dak rang sem a la la/     ngo tsar ma gak chu da zhin/ 

Vi diệu, không bị che chướng, như trăng soi bóng nước, con trực diện chính bản tâm và qua đó chứng ngộ chân lý. 

The fruit of the arising and completion processes is Vajradhara. My mind is completely pure. A LA LA! Marvelous, non-ceasing like the moon in the water,   

 

       རང་ངོ་མཐོང་བས་དེ་ཉྲིད་ཤེས།  །           འབས་བུ་ཡེ་ཤེས་སོར་བ་ཡྲིས། །       རེ་དོགས་མེད་པའྲི་ངང་དུ་གྲོལ།  ། 
rang ngo tong wé dé nyi shé/       dré bu yé shé jor ba yi/         ré dok mé pé ngang du drol/ 

Qua sự hợp nhất với trí huệ [đã hoàn toàn khai mở], con được giải thoát, [thể nhập] trạng thái siêu vượt hy vọng và sợ hãi. 

the fruit is unified in the primordial wisdom and liberated into the state of freedom from hope and fear. 
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ལྷག་མར། 
[Linh hóa] Phần Còn Lại 

Blessing of the feast remnant (Tib. tsok-lag) 

ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁྒྷཾ་སརྦ་དརྨ་ཎྒྷཾ་ཨཱ་ད་ནུཏ ནྣ་ཏྭ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱ ཿཧཱུྂ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།  
om akāro mukham sarva dharmānām ādyan utpanna tvāt om āh hūng phat svāhā/ 

OṂ AKĀRO [MUKHAM SARVA DHARMA ṆAṂ ATYA NUTPA NATVATA OṂ Ā HŪṂ PHAṬ SVĀHĀ] 

བྲིན་གྲིས་བརབ། 
Ban Phước 
Blessing 

                   བདེ་གཤེགས་ལྷག་མའྲི་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེན་འདྲི༑ །   ཤ་ལྔ་བདུད་རྩྲི་ལྔ་ལྡན་དམ་རས་ཆེ།  ། 
             dé shek lhak mé long chö gya chen di/         sha nga dü tsi nga den dam dzé ché/ 

Các đấng anh hùng, Không-hành nữ và chư vị Hộ pháp,  

toàn thể chư vị hóa hiện trong thân tướng phàm phu để cứu độ chúng con—các đệ tử hành giả, 

This vast remnant of the feast offering to the Victorious Ones, the great feast of samaya consisting of the five meats and the five nectars, 

 

            དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་སྲུང་མ་དང་བཅས་པ།  །           སྒྲུབ་པོའྲི་གྲོགས་མཛད་འཇྲིག་རེན་ཚུལ་འཛིན་ཀུན། ། 
        pa wo khan dro sung ma dang ché pa/       drub pö drok dzé jik ten tsul dzin kün/ 

xin hãy hoan hỷ thọ nhận phần còn lại đến từ sự thọ hưởng vĩ đại của chư Thiện Thệ,  

biển lớn các phẩm vật gồm có năm [loại] thịt và năm cam lộ. 

I offer to the dākas, dākinīs and protectors, who manifest in worldly form to help practitioners. 

 

          དགེས་པར་བཞེས་ལ་ངོམ་ཞྲིང་ཚིམ་གྱུར་ནས།  །     རྒྱལ་བའྲི་བཀའ་བཞྲིན་དམ་ལྡན་སྐྱོང་བ་དང༌།  ། 
       gyé par zhé la ngom shing tsim gyur né/         gyal wé ka zhin dam den kyong wa dang/ 

Sau khi đã hoan hỷ thọ dụng và noi theo ý chỉ của Phật, xin hãy bảo hộ chúng con, những hành giả du già trì giữ mật nguyện,  

By full accepting and being satisfied, and following the instructions of the buddha, please protect those yogins who follow the samayas. 
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         སངས་རྒྱས་བསན་སེལ་ཆོས་བེད་བསམ་པའྲི་དོན།  །        བཅོལ་བའྲི་ལས་ཀུན་ཐོགས་མེད་འགྲུབ་པར་མཛོད།  ། 
      sang gyé ten pel chö jé sam pé dön/            chol wé lé kün tok mé drub par dzö/ 

nguyện xin [các ngài] tryền bá giáo lý của Phật, thành tựu các ước nguyện của chư hành giả, và thành tựu các công hạnh mà 

không cần dụng công. 

Please spread the teaching of the buddha, fulfill the wishes of the practitioners, and completely accomplish, without effort, the activities we have requested. 

 

ཨུཙྪིཥ ་བ་ལྲིངྟ་ཁཱ་ཧྲི། ཞེས་དོར། 
                                     ucchishta balingta khā hi/          (搖鈴鼓) 

UCIṢṬA BALINGTA KHĀ HI    Và như thế, hãy cúng dường [phần còn lại.] 

 
ཅེས་པ་ཚོགས་མཆོད་འདྲི་འང་རང་རེའྲི་གྲྭ་རྲིགས་ཨ་ཅོ་དགེ་རྒན་ཚ་ེརྲིང་དནོ་གྲུབ་ནས་བསྐུལ་ངོར། འབྲི་གུང་པ་བན ེ་དརྨ་མ་ཎྲི་ཀས་སར་བ་དགེའོ།། 
[Nghi thức] cúng dường đại tiệc này được biên soạn bởi Drikungpa Bande Dharmamaṇi theo sự thỉnh cầu của thầy Acho Tsering Döndrub, một tu sĩ thuộc dòng truyền thừa [Drikung] 

của chúng ta.  

 
མཐར་གསོལ་བ་བཏབ་ཅྲིང༌།དབང་བཞྲི་བླང་བ་ནྲི། 
Các Lời Nguyện Kết Thúc và Thọ Nhận Bốn Gia Lực 

Prayers for receiving the four empowerments 

ཕོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲི།  །        སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ངོ་བོར་བྲིན་བརབས་པའྲི། ། 
         chok chu dü sum gyal wa tam ché kyi/       ku sung tuk kyi ngo wor jin lab pé/ 

Đối trước đức Ratnashrī [Jigten Sumgön], vị cha lành của các trưởng tử thuộc Bổn Tông,  

[ngài là] nơi quy y và vị bảo hộ cho chúng sinh lang thang trong khắp ba cõi. 

To Ratnaśhrī, the father, who is the refuge and protector of all beings of the three realms, 
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                ས་གསུམ་འགྲོ་བའྲི་སྐྱབས་མགོན་རཏྣ་ཤྭཱྲི ། །           ཡབ་སས་བརྒྱུད་པར་བཅས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༑ ། 
           sa sum dro wé kyab gön rat na shri/       yab sé gyü par ché la sol wa deb/ 

Tinh túy của thân, khẩu và ý của ngài đã được Các Đấng Chiến Thắng trong mười phương và ba thời gia hộ, con xin khấn nguyện. 

And who is the essence of the blessings of the body, speech, and mind of all the victorious ones of the ten directions and three times: 

Together with your lineage, I pray! 

 

                སྒྱུ་ལུས་སྤྲུལ་སྐུ་རོགས་པར་བྲིན་གྲིས་རོབས།  །       སོག་རྩོལ་ལོངས་སྐུ་རོགས་པར་བྲིན་གྲིས་རོབས།  ། 
           gyu lü trul ku tok par jin gyi lob/           sok tsol long ku tok par jin gyi lob/ 

Xin hãy gia trì để con thực chứng thân huyễn ảo chính là Hóa thân.  

Xin hãy gia trì để con thực chứng năng sinh lực chính là Báo thân. 

Grant me your blessings that I may realize the illusory body to be the nirmāṇakāya!  

Grant me your blessings that I may realize the life-energies to be the saṃbhogakāya! 

 

             སེམས་ཉྲིད་ཆོས་སྐུ་རོགས་པར་བྲིན་གྲིས་རོབས།  །      ཚེ་གཅྲིག་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྲིན་གྲིས་རོབས།  ། 
         sem nyi chö ku tok par jin gyi lob/           tsé chik sang gyé tob par jin gyi lob/ 

Xin hãy gia trì để con thực chứng bản tâm chính là Pháp thân. Xin hãy gia trì để con đạt được Phật quả chỉ trong một đời. 

Grant me your blessings that I may realize the mind itself to be the dharmakāya! Grant me your blessings that I may attain buddhahood in this very life! 

 

                ཞེས་གསོལ་བཏབ་པས་འཁོར་ཚོགས་བླ་མར་ཐྲིམ།  །        བླ་མའྲི་དཔྲལ་མགྲྲིན་ཐུགས་ཀ་ལྟེ་བ་ནས།  ། 
           zhé sol tab pé khor tsok la mar tim/             la mé tral drin tuk ka té wa né/ 

Khi con khấn nguyện như thế, đoàn tùy tùng [gồm chư vị trưởng tử của ngài] tan nhập vào  

đấng Đạo Sư [Jigten Sumgön]. Từ nơi trán, yết hầu, tim và rốn của Đạo Sư, 

With this supplication, the retinue dissolves into the guru. From the guru's forehead, throat, heart, and navel 
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          དཀར་དམར་མཐྲིང་སེར་འོད་འཕོས་བདག་ཉྲིད་ཀྲི།  །       གནས་བཞྲིར་ཐྲིམ་པས་སྲིབ་བཞྲི་རྲིམ་དག་ཅྲིང༌།  ། 
       kar mar ting ser ö trö dak nyi kyi/               né zhir tim pé drib zhi rim dak ching/ 

ánh sáng trắng, đỏ, xanh dương và vàng phóng tỏa, tan hòa vào  

bốn điểm [trán, yết hầu, tim và rốn] nơi thân con, từ từ tịnh hóa được bốn chướng ngại. 

radiate white, red, blue, and yellow lights, which dissolve into my four places, purifying the four obscurations. 

 

          དབང་བཞྲི་ལེགས་ཐོབ་སྐུ་བཞྲིའྲི ་ས་བོན་བསྐྲུན། །    མཐར་ནྲི་བླ་མའང་འོད་ཕུང་རང་བཞྲིན་དུ། ། 
       wang zhi lek tob ku zhi sa bön trün/             tar ni la mang ö pung rang zhin du/ 

Con đã thọ nhận được bốn gia lực và bốn chủng tử của bốn thân [Phật] đã được gieo trồng.  

Cuối cùng, Đạo Sư cũng biến hóa thành ánh sáng, rồi tan hòa vào trong con. 

I receive the four empowerments, and the seeds of the four kāyas are planted. In the end, the guru also melts into light, and dissolves into me. 

 

      གྱུར་ནས་རང་ཐྲིམ་བླ་མའྲི་གསང་གསུམ་དང༌།  །  རང་གྲི་སོ་གསུམ་མཉམ་པ་ཆེན་པོར་གྱུར། །  སེམས་དར་གཅྲིག་མཉམ་པར་བཞག 
     gyur né rang tim la mé sang sum dang/    rang gi go sum nyam pa chen por gyur/ 

Tam mật của Đạo Sư và ba cửa [thân, khẩu, ý] của con thảy đều thể nhập bất khả phân. 

The guru's three secrets and my three doors merge inseparably. 

བསྔོ་བ་ནྲི།     
Hồi Hướng 

Dedication 

     འདྲི་ལྟར་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལེགས་བསོམས་ཤྲིང༌༑  །      མཆོད་བསོད་གསོལ་འདེབས་བགྲིས་པའྲི་དགེ་ཚོགས་ཀྲིས།།  
       di tar pal den la ma lek gom shing/            chö tö sol deb gyi pé gé tsok kyi/ 

Con xin hồi hướng tất cả các thiện hạnh có được do công phu hành trì Đạo Sư vinh quang, cúng dường, tán tụng và khấn nguyện, 

The virtue from having perfectly practiced the glorious guru, together with the virtue of having offered praise and supplication, 
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             ཁམས་གསུམ་འཁོར་བར་གནས་པའྲི་འགྲོ་ཀུན་གྲིས།  །     འཁོར་འདས་ཡོངས་ཀྲི་བླ་མ་འཐོབ་ཕྲིར་བསྔོ།  ། 
         kham sum khor war né pé dro kün gyi/         khor dé yong kyi la ma tob chir ngo/ 

để toàn thể chúng sinh trong ba cõi sinh tử có thể đạt được  

cảnh giới [giác ngộ của] Đạo Sư, là cảnh giới của toàn bộ luân hồi và niết bàn. 

I dedicate to all beings dwelling in the three realms of saṃsāra: may they attain the state of the guru, who is the whole of saṃsāra and nirvāṇa! 

 

ཤྲིས་བརོད་ནྲི།     
Thỉnh Nguyện: 

                    མདོ་སྔགས་ཐེག་པའྲི་ཤྲིང་ར་རྣམ་གསུམ་ཞེས། །   དྲིན་ཅན་བླ་མ་བརྒྱུད་པའྲི་ཚོགས་རྣམས་ཀྲི།  ། 
              kham sum khor war né pé dro kün gyi/       khor dé yong kyi la ma tob chir ngo/ 

多阿 貼貝 新達 南宋謝     敬見 喇嘛 局貝 湊南記 

顯密二教三大車乘疏           大恩傳承上師諸聖眾  

  

                 གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་མཐུ་ཡྲིས་སྐྱེ་རྒུ་ཀུན།  །           ཕག་ཆེན་མཆོག་དངོས་འགྲུབ་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤོག  ། 
            sang sum yön ten tu yi kyé gu kün/          chak chen chok ngö drub pé tra shi shok/ 

桑順 圓殿 吐衣 界固棍      恰千 秋虐 住貝 札西秀 

三密功德威力令眾生           成就殊勝大印願吉祥  
 

 
ཅེས་དང༌། གཞན་ཡང་བསོྔ་སོན་གྲིས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བའོ། །  ཞེས་པའང་འབྲི་བན་དརྨ་མ་ཏྲིས་སོ།།   
Bạn có thể đọc những bản văn khác dâng lên Đức Pháp Vương đời thứ 33 Chetsang Rinpoche.          
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བདེ་བ་ཅན་གྲི་སོན་ལམ། 
L Ờ I  N G U Y Ệ N  Đ Ể  TÁ I  S I N H  C Õ I  T Ị N H  Đ Ộ  C Ự C  L Ạ C  

Aspiration Prayer to be born in Sukhavati (tib. Dewachen) 

 

              
             འདྲི་ནས་ནུབ་ཀྲི་ཕོགས་རོལ་སེང་གྲི་ཆ། །     སངས་རྒྱས་ཞྲིང་ཁམས་རྣམ་དག་བདེ་བ་ཅན།  ། 
          di né nub kyi chok rol teng gi cha/           sang gye shying kham nam dak dé wa chen/ 

      Về phía Tây hơi hướng lên trên chính là cõi Phật thanh tịnh có tên là cõi Cực Lạc [Dewachen]. 

       Above and to the west is the pure buddha realm of Dewachen. 

 
             སོན་ལམ་ཕུན་ཚོགས་ཡོངས་གྲུབ་རྒྱལ་བའྲི་མཆོག །           སས་བཅས་བསམ་མྲི་ཁབ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།  ། 
         mön lam pün tsok yong drub gyal wé chok/       sé ché sam mi khyab la chak tsal lo/ 

Con xin quy mạng lễ đức Phật vô thượng, và đến vô lượng chư Bồ tát,  

đã hoàn toàn thành tựu các đại nguyện đang an trú tại nơi ấy.  

I prostrate to the supreme buddha and to the countless bodhisattvas, fully accomplished in aspiration, who dwell there. 

 
                རྲིན་ཆེན་ས་གཞྲི་མཉམ་ཡངས་མཐའ་བལ་བ།  །    རྒྱ་མཚོ་རྲི་ཀླུང་གྲིང་གཞན་ཐ་དད་མེད།  ། 
           rin chen sa shyi nyam yang ta dral wa/         gya tso ri lung ling shyen ta dé mé/ 

Mặt đất của cõi này rộng rãi vô biên, bằng phẳng, và làm bằng châu báu 

có những đại dương, núi non, thung lũng, và những lục địa đều có phẩm tính tốt lành giống như nhau:  

       [That land has a] limitless, level, jeweled ground with oceans, mountains, valleys, and continents not different [in good qualities]: 
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            གསལ་ཞྲིང་འོད་འབར་བདེ་ཞྲིང་ཉམས་དགའ་བ། །   རྣམ་དག་རྒྱལ་བའྲི་ཞྲིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག ། 
        sal shying ö war dé shying nyam ga wa/         nam dak gyal wé shying der kyé war shok/ 

tất cả đều chói sáng, hân hoan, và yên vui. Con nguyện tái sinh nơi cõi Phật thuần khiết ấy. 

radiant, joyful, and pleasant. May we be born in that pure buddha realm. 

              རྲིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་ལོན་པས་བརྒྱན། །           སོས་ཆུའྲི་ཀླུང་འབབ་རྲིན་ཆེན་པདྨས་གང༌།  ། 
          rin chen na tsok lé drub jön pé gyen/          pö chü lung bab rin chen pe mé gang/ 

Đất nơi cõi ấy làm từ nhiều loại châu ngọc và trang hoàng với những loại cây báu và  

có những dòng sông bên thung lũng, nước sông ngát hương và có những hoa sen làm từ châu báu.  

It is made of various jewels and adorned with trees and with river valleys filled with perfumed water and jeweled lotuses. 

                དྲི་ཞྲིམ་ངད་ལྡན་མེ་ཏོག་འབས་བུས་འབོར༑  །            དཔལ་གྲི་ཞྲིང་མཆོག་དེ་རུ་སྐྱེ་བར་ཤོག ། 
           dri shyim ngé den mé tok dré bü jor/          pal gyi shying chok dé ru kyé war shok/ 

Cõi đất này có hương thơm ngào ngạt và trĩu đầy hoa, trái. 

Nguyện cho con được tái sinh nơi cõi đất tối hảo, chói lọi huy hoàng ấy. 

It has pleasant scents and is rich with flowers and fruit. May we be born in that supreme, glorious realm. 

                སྤྲུལ་པའྲི་བ་ཚོགས་སན་པའྲི་ཆོས་ས་སོག །     བདེ་རླུང་གཡོ་བས་མེ་ཏོག་ཆར་ཆེན་འབེབས།  ། 
           trul pé ja tsok nyen pé chö dra drok/          dé lung yo wé mé tok char chen beb/ 

[Nơi ấy] có những đàn chim ứng thân, hót vang lừng pháp mầu sâu rộng.  

Làn gió thơm mang đến những cơn mưa hoa. 

Bird-emanations proclaim the sound of dharma there. A rain of flowers falls, moved by the pleasant wind. 

         



48 
 

                བཀོད་ལེགས་སོམས་ཤྲིང་རབ་བཀྲ་ཡྲིད་འོང་ལྡན།  །        ཕུན་ཚོགས་འབོར་ལྡན་ཞྲིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག ། 
       kö lek nyom shing rab tra yi ong den/           pün tsok jor den shying der kyé war shok/ 

Cảnh sắc cõi này êm dịu, lung linh và thu hút.  

Nguyện cho con được tái sinh nơi cõi cực kỳ may mắn ấy.  

The landscape is smooth, vivid, and attractive. May we be born in that fortunate realm. 

           ཤྲིང་དང་རླུང་ཆུ་པདྨ་ཐམས་ཅད་ལས།  །       ཡྲིད་འོང་གཟུགས་ས་དྲི་རོ་རེག་བའྲི་ཚོགས།  ། 
        shing dang lung chu pe ma tam ché lé/         yi ong zuk dra dri ro rek jé tsok/ 

Từ những cây báu, sông ngòi và những đóa sen ấy hóa hiện ra biển mây cúng dường gồm muôn loại thọ dụng,  

như sắc, thanh, hương, vị, xúc (sắc tướng, âm thanh, hương thơm, thức nếm, sự xúc chạm). 

From those trees, river valleys, and lotuses, enjoyable forms, sounds, smells, tastes, and tactile sensations arise like a cloud of offerings. 

          དགའ་བདེ་འཕེལ་ཞྲིང་འདོད་ཡོན་མཆོད་སྲིན་འབྱུང༌།  །  འདོད་དགུ་ལྷུན་གྲུབ་ཞྲིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །    
       ga dé pel shying dö yön chö trin jung/             dö gu lhün drub shying der kyé war shok/   

Nhờ vào mây cúng dường này mà mọi niềm vui và hỉ lạc được tăng trưởng.  

Con nguyện tái sanh nơi cõi nước này, nơi có mọi điều thảy đều như nguyện.  

From these, joy and bliss increase. May we be born in that wish-fulfilling realm. 

 ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་སྣ་ཚོགས་འོད་རབ་འཕོ།  །           དེ་ལ་མཚན་དཔེས་རབ་བརྒྱན་རྒྱལ་བའྲི་སྐུ།  ། 
          tam ché lé kyang na tsok ö rab tro/            dé la tsen pé rab gyen gyal wé ku/ 

Mọi thứ nơi đây đều chiếu tỏa muôn loại hào quang.  

Nơi đây có hiện diện kim thân của Phật, được trang nghiêm toàn hảo với các tướng chính và phụ.  

Everything radiates various lights. There is the body of the buddha, fully adorned with the major and minor marks. 
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            མཁའ་དབྲིངས་གང་འད་ཟབ་མོའྲི་ཆོས་སོན་པ།  །    ཆོས་དབྲིངས་རྣམ་དག་ཞྲིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག ། 
          kha ying gang dra zab mö chö dön pa/          chö ying nam dak shying der kyé war shok/ 

Ngài tuyên thuyết giáo pháp sâu mầu tràn khắp hư không.  

Con nguyện tái sinh nơi cõi giáo pháp thuần tịnh này.  

He gives profound teachings that fill the whole of space. May we be born in that pure dharma realm. 

                ངན་སོང་ལྷ་མྲིན་མྲི་ཁོམ་མྲིང་ཡང་མེད།  །      བུད་མེད་མེད་ཅྲིང་མངལ་ནས་སྐྱེ་བའང་མེད།  ། 
           ngen song lha min mi khom ming yang mé/    bü mé mé ching ngal né kyé ang mé/ 

[Nơi đây] chưa từng bao giờ nghe thấy ngay cả các ngôn từ như “cõi thấp”,  

“A tu la” hay của “những hoàn cảnh bất hạnh,” không có nữ nhân, cũng không có thai sanh.  

Not even the words "lower realms," "jealous gods," or "unfavorable conditions" can be heard there. There are no women there, nor births from wombs. 

               ཉོན་མོངས་ལས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཅུང་ཟད་མེད།  །        ཉེས་སྐྱོན་ཀུན་བལ་ཞྲིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག ། 
          nyön mong lé dang duk ngal chung zé mé/     nyé kyön kün dral shying der kyé war shok/ 

Thậm chí cũng chưa từng hiện hữu dù là cảm xúc khó chịu nhỏ nhoi nhất, khổ đau, hay nghiệp báo.  

Con nguyện tái sinh nơi cõi giới hoàn hảo này. 

There is not even the slightest conflicting emotion, suffering, or karma. May we be born in that faultless realm. 

                ལྷ་མྲིའྲི་མྲིང་ཙམ་ལུས་སོར་ཐ་དད་མེད། །    ཐམས་ཅད་གཅྲིག་པར་གསེར་མདོག་མཚན་དཔེས་བརྒྱན།  ། 
           lha mi ming tsam lü jor ta dé mé/          tam ché chik par ser dok tsen pé gyen/ 

Thân tướng dân cõi nước ấy đều giống như nhau, dù có danh xưng là “trời” hay “người’, 

ai cũng toàn thân tỏa sắc chói vàng, được trang hoàng với các tướng hảo chính và phụ.  

Though (beings there) have the names of "gods" and "men," their bodies are not different. 

They are of golden color and are adorned with the major and minor marks. 
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                མངོན་ཤེས་ལྔ་དང་སྤྱན་ལྔ་ཆགས་པ་མེད། །               ཡོན་ཏན་ཀུན་རོགས་ཞྲིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག ། 
           ngön shé nga dang chen nga chak pa mé/     yön ten kün dzok shying der kyé war shok/ 

[Dân cõi nước ấy] có ngũ thông và ngũ nhãn thấu suốt không hề ngăn ngại. 

Con nguyện tái sinh nơi cõi nước này nơi chúng sinh cực kỳ toàn hảo.  

Their five clairvoyances and five eyes are unobstructed. May we be born in that land of fully perfected beings. 

             གནས་དང་རས་དང་ལུས་ལའང་བདག་འཛིན་བལ།  །       ཡྲིད་ལ་འདོད་པ་གང་དགོས་འདོད་དགུ་འབྱུང༌། ། 
         né dang dzé dang lü la’ang dak dzin dral/        yi la dö pa gang gö dö gu jung/ 

Họ không còn dính chấp vào nơi chốn, sở hữu, hay vào ngay chính thân thể họ, 

và mọi điều mong muốn đều tự nhiên hóa hiện ra chẳng chút dụng công. 

They are free from attachment to place, possessions, and even their bodies, and whatever they wish arises without effort. 

              ཀུན་ཀང་ཐེག་མཆོག་ཟབ་མོའྲི་ཆོས་ལ་སྤྱོད། །    ཐེག་ཆེན་ཡོངས་རོགས་ཞྲིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག ། 
          kün kyang tek chok zab mö chö la chö/       teg chen yong dzog shying der kyé war shok/ 

Tất cả chúng sinh cõi này đều hoan hỉ noi theo giáo pháp tối thượng thừa. 

Con nguyện tái sinh nơi cõi nước Đại thừa hoàn hảo ấy. 

All enjoy the profound dharma of the supreme vehicle. May we be born in that realm of the complete mahāyana. 

             རྫུ་འཕྲུལ་སོབས་ཀྲིས་མཐའ་ཡས་ཞྲིང་ཁམས་བགྲོད།  །  མཆོད་སྲིན་རྒྱ་མཚོ་ལག་པའྲི་མཐྲིལ་ནས་འབྱུང༌།  ། 
         dzu trul tob kyi ta yé shying kham drö/          chö trin gya tso lak pé til né jung/ 

Nương nhờ thần lực diệu kỳ, họ có thể đến thăm vô biên cõi Phật.  

Từ giữa lòng bàn tay họ hóa hiện ra biến lớn những đám mây cúng dường, 

Through miraculous power, they can go to limitless buddhafields. An ocean of clouds of offerings manifests in their hands. 
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     རྒྱལ་བ་ཀུན་མཆོད་འགྲོ་ཀུན་སྲིན་གྲོལ་མཛད།  །           སྤྲུལ་སྐུའྲི་ཞྲིང་མཆོག་དེ་རུ་སྐྱེ་བར་ཤོག ། 
            gyal wa kün chö dro kün min drol dzé/         trul kü shying chok dé ru kyé war shok/ 

dâng cúng lên tất cả chư Phật, rồi thuần hóa và giải phóng hết thảy chúng sinh.  

Con nguyện tái sinh nơi cõi nước tối thượng của những bậc ứng hóa thân. 

They make offerings to all the buddhas and ripen and liberate all beings.  

May we be born in that supreme realm of nirmānakāyas. 

                  རྲིན་ཆེན་པདྨའྲི་རྣམ་པར་སྣང་ཞེས་པ། །      བང་ཆུབ་ཤྲིང་མཆོག་སོང་དང་དྲུག་བརྒྱ་པ།  ། 
             rin chen pe mé nam par nang shyé pa/      jang chub shing chok dong dang druk gya pa/ 

Nơi đây có 1,600 cây bồ đề được gọi là “Hoa sen trân quý hoàn toàn khởi hiện” 

There are 1.600 supreme bodhi trees called "Fully Appearing Precious Lotus". 

                མེ་ཏོག་འབས་བུ་རྒྱན་འཕེང་དུ་མས་བརྒྱན། །    དེ་མཐོང་ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་ཐོབ་པར་ཤོག ། 
           mé tok dré bu gyen treng du mé gyen/        dé tong yön ten pün tsok tob par shok/ 

Những cây ấy được trang hoàng bằng thật nhiều tràng hoa và quả báu. 

Chỉ nhìn thấy chúng thôi, nguyện con có thể thành tựu tất cả những phẩm tính tốt lành.  

They are adorned with many garlands of flowers and fruit. By seeing them, may we achieve all good qualities. 

                རྲིན་ཆེན་ས་གཞྲི་མེ་ཏོག་དུ་མས་བརྒྱན། །                 དེ་དབུས་པདྨ་སྡོང་པོ་གེ་སར་བཅས། ། 
           rin chen sa shyi mé tok du mé gyen/          dé ü pe ma dong po ge sar ché/ 

Mặt đất trân báu được rải đầy muôn hoa. 

Ở trung tâm cõi nước này nở rộ những đóa hoa sen. 

The precious ground is strewn with many flowers. In its centre are the stems of blossoming lotuses.        
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རབ་གསལ་བཟང་ཞྲིང་བཀྲ་བའྲི་འོད་ཟེར་ཅན།  །   པདྨའྲི་གནས་མཆོག་དེ་འད་མཐོང་བར་ཤོག ། 

           rab sal zang shying tra wé ö zer chen/         pe mé né chok dé dra tong war shok/ 

Sen ấy thắm tươi, chói sáng và hào quang huy hoàng.  

Con nguyện tận mắt thấy được cõi liên hoa diệu kỳ này.  

They are fresh, bright, and radiant. May we see that supreme lotus realm. 

                དེ་སེང་རྒྱལ་བ་མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད།  །    གཡས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟྲིགས།  ། 
           dè deng gyal wa gön po ö pak mé/          yé na jang chub sem pa chen ré zik/ 

Ngự bên trên cõi đất này là Đấng Thủ Hộ Chủ A Di Đà 

và bên phía phải ngài là Bồ tát Quán Thế Âm. 

Upon that [ground] sits the Lord Buddha Amitābha and, to his right, the Bodhisattva Chenrezig. 

           གཡོན་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ། །        གྲངས་མེད་སེམས་དཔས་བསྐོར་བ་མཐོང་བར་ཤོག ། 
       yön na jang chub sem pa tu chen tob/          drang mé sem pa kor wa tong war shok/ 

Ở bên trái là Bồ tát Kim Cang Thủ, và xung quanh ba vị là vô lượng vô biên chư bồ tát.  

Con nguyện được tận mắt thấy được cõi Phật này. 

To his left is the Bodhisattva Vajrapani, and around them are countless bodhisattvas. May we see that (buddhafield). 

          འོད་ནྲི་དཔག་མེད་གཟྲི་བརྲིད་དཔག་མེད་དང༌།  །    སྐུ་ཚེ་དཔག་མེད་དགེ་འདུན་དཔག་མེད་དང༌།  ། 
       ö ni pak mé zi ji pak mé dang/                  ku tsé pak mé gé dün pak mé dang/ 

Đức Phật A Di Đà có vô lượng quang minh, vô lượng phẩm tính,  

vô lượng thọ mạng, và tăng đoàn vô lượng vô biên. 

He has limitless light, limitless dignity, limitless life, and a limitless sangha. 
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             བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བསྐོར་ཞྲིང་མཛེས་གྱུར་པ།  །       རྒྱལ་མཆོག་དེ་འདའྲི་ཞྲིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག ། 
         jang chub sem pé kor shying dzé gyur pa/      gyal chok dé dré shying der kyé war shok/ 

Ngài được bao quanh bởi ánh sáng huy hoàng cùng Thánh chúng Bồ tát.  

Con nguyện tái sinh nơi cõi nước của Đức Phật vô thượng. 

He is surrounded by splendor and by many bodhisattvas. May we be born in that realm of the supreme buddha. 

                ཞྲིང་དེར་པདྨ་མཆོག་ལས་སྐྱེས་ནས་ཀང༌།  །               ལྷ་ཡྲི་མྲིག་དང་ལྷ་ཡྲི་རྣ་བ་དང༌།  ། 
           shying der pe ma chok lé kyé né kyang/       lha yi mik dang lha yi na wa dang/ 

Một khi đã tái sinh cõi liên hoa vô thượng này, nguyện con có được thiên nhãn, thiên nhĩ,  

On being born in that supreme lotus realm, may we have the eyes of a god, the ears of a god, 

              སྔོན་གནས་དན་དང་བློ་གྲོས་མཁས་མཆོག་དང༌། །       རྫུ་འཕྲུལ་མཆོག་གྲི་སོབས་ཀང་ཐོབ་པར་ཤོག ། 
          ngön né dren dang lo drö khé chok dang/     dzu trul chok gi tob kyang tob par shok/ 

nhớ biết tất cả những kiếp sống đã qua, và có chánh tri tột cao. 

Nguyện con thành tựu năng lực thần thông diệu kỳ tối thắng ấy. 

recollection of our previous lives, and supreme intellect. May we achieve that supreme, miraculous power. 

             བདག་གྲི་མགོན་མཛད་རྒྱལ་བ་འཇྲིག་རེན་མགོན། །       རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་མཆོག་དེ་མཐོང་ནས་ནྲི།  ། 
         dak gi gön dzé gyal wa jig ten gön/             dzog pé sang gyé chok dé tong né ni/ 

Một khi đã được diện kiến đức Phật toàn hảo, Pháp vương nơi cõi nước này,  

On seeing that fully perfected buddha, the Lord of the world, 
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    གུས་དང་བཅས་པས་ཟབ་མོའྲི་ཆོས་ཐོས་ནས།  །         སྐད་ཅྲིག་དེ་ལ་ས་བཅུ་ཡོངས་རོགས་ཤོག ། 
         gü dang ché pé zab mö chö tö né/           ké chik dé la sa chu yong dzok shok/ 

Nguyện con đón nhận giáo pháp sâu mầu bằng tâm sùng kính và  

đạt đến địa thứ mười chỉ trong giây khắc.  

may we receive his profound dharma with devotion and perfect the ten bhūmis in an instant. 

            བདེ་གཤེགས་འོད་དཔག་མེད་པས་ལུང་བསན་ནས།  །       སངས་རྒྱས་བེ་བ་མང་ལ་མཆོད་པར་བགྲི། ། 
        dé shek ö pak mé pé lung ten né/               sang gyé jé wa mang la chö par gyi/ 

Khi đã nhận sự thọ ký từ đức A Di Đà Như Lai, con nguyện cúng dường lên hằng sa chư Phật. 

On receiving the prophecy of the Sugata Amitābha, may we make offerings to millions of buddhas. 

              རྫུ་འཕྲུལ་སོབས་ཀྲིས་ཞྲིང་མང་སོང་ནས་ནྲི༑  །     རྒྱལ་བ་ཀུན་མཆོད་འགྲོ་ཀུན་སྲིན་གྲོལ་ཤོག ། 
          dzu trul tob gyi shying mang song né ni/        gyal wa kün chö dro kün min drol shok/ 

Bằng cách viếng thăm muôn cõi Phật nhờ vào năng lực thần thông,  

nguyện con cúng dường lên tất cả các Ngài, rồi thuần hóa và giải phóng tất cả chúng sinh. 

By traveling to many buddhafields through miraculous power,  

may we make offerings to all the buddhas and ripen and liberate all beings. 

             སྣོད་ཀྲི་འཇྲིག་རེན་བདེ་ཆེན་བསམ་མྲི་ཁབ།  །           བཅུད་ཀྲི་སེམས་ཅན་བདེ་ཚོགས་བསམ་མྲི་ཁབ། ། 
         nö kyi jig ten dé chen sam mi khyab/         chü kyi sem chen dé tsok sam mi khyab/ 

Cõi nước ấy có đại hỷ lạc bất khả tư nghì. Dân cõi nước này cũng được đại hỷ lạc bất khả tư nghì.  

That world has inconceivable great bliss. The beings (there) have inconceivable great bliss.   
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               རྒྱལ་བ་སས་བཅས་དེ་སྤྲུལ་བསམ་མྲི་ཁབ།  །    ཞྲིང་མཆོག་བསམ་མྲི་ཁབ་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག ། 
          gyal wa sé ché dé trul sam mi khyab/      shying chok sam mi khyab der kyé war shok/ 

Đức Phật cùng chư vị trưởng tử Tồ tát có vô lượng hóa thân bất khả thuyết.  

Con nguyện tái sinh nơi cõi nước diệu kỳ bất khả tư nghì ấy. 

The buddha and his sons have inconceivable manifestations. May we be born in that inconceivable supreme realm. 

                འཆྲི་བའྲི་ཚེ་ན་རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད།  །     འཁོར་དང་བཅས་པ་མཐོང་ནས་རབ་དང་བས།  ། 
           chi wé tsé na gyal wa ö pak mé/            khor dang ché pa tong né rab dang wé/ 

Vào thời khắc mạng chung, nguyện con quán thấy đức Phật A Di Đà  

cùng Thánh chúng, bằng tâm nguyện chí thành chí tín. 

At the time of death, may we visualize the Buddha Amitābha and his retinue with great devotion. 

                སྐད་ཅྲིག་མྲི་བརེད་དན་པས་འཆྲི་འཕོས་ཚེ།  །           བདེ་བ་ཅན་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག ། 
           ké chik mi jé drin pé chi pö tsé/              dé wa chen du dzü té kyé war shok/ 

Nguyện con lìa bỏ cõi đời này mà không một phút giây lãng quên các ngài. 

Con nguyện tự nhiên tái sinh nơi cõi Tịnh độ Cực Lạc ấy. 

May we die without forgetting them even for a moment. May we spontaneously take birth in Dewachen. 

            བདེ་ཆེན་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའྲི་ཚོགས་རྣམས་ཀྲིས།  །   གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་བ་དན་རོལ་མོའྲི་ས།  ། 
        dé chen pa wo pa mö tsok nam kyi/             duk dang gyal tsen wa den rol mö dra/ 

Vây quanh bởi Thánh chúng Không hành nam và Không hành nữ cực kỳ hỉ lạc,  

nguyện con được chào đón với muôn trùng biển mây cúng phẩm 

By the assembly of greatly blissful dākas and dākinīs, may we be well received with various clouds of offerings 
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            སྣ་ཚོགས་མཆོད་པའྲི་སྲིན་གྲིས་རབ་བསུས་ནས། །   མཁའ་ལ་སྤྱོད་པའྲི་ཞྲིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག ། 
        na tsok chö pé trin gyi rab sü né/              kha la chö pé shying der kyé war shok/ 

như lọng báu, cờ chiến thắng, bảo phướn, và nhã nhạc. 

Con nguyện tái sinh nơi trụ xứ chẳng khác thiên giới này.  

of parasols, victory banners, canopies, and the sounds of music. May we be born in that heavenly abode. 

             དགེ་སློང་རྒྱལ་སས་ཆོས་ཀྲི་འབྱུང་གནས་ཞེས།  །           དན་དང་བློ་གྲོས་རོགས་པ་དང་ལྡན་པ།  ། 
         gé long gyal sé chö kyi jung né shyé/          drin dang lo drö tok pa dang den pa/ 

Đức Bồ tát Pháp Tạng tỳ kheo [Phật A Di Đà] sở hữu chánh niệm, trí tuệ, đại ngộ,  

The Bodhisattva Bhikshu Dharmākara possessed mindfulness, intellect, realization, 

              ཤེས་རབ་རྒྱ་ཆེ་བརྩོན་འགྲུས་ལ་དགའ་བ། །     དེ་ཡྲི་སོན་ལམ་ཇྲི་བཞྲིན་བདག་གྱུར་ཅྲིག ། 
          shé rab gya ché tsön drü la ga wa/           dé yi mön lam ji shyin dak gyur chik/ 

đại tuệ giác, và công hạnh diệu hỉ. Nguyện con thành tựu được y như ngài. 

great wisdom, and joyful effort. May we accomplish what he did. 

          དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྲི་བདེན་པ་ཆེན་པོ་དང༌།  །    ཆོས་དབྲིངས་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་བྲིན་རབས་དང༌། ། 
       kön chok sum gyi den pa chen po dang/        chö ying rang shyin nam dak jin lab dang/ 

Nương nơi gia lực chân lý vĩ đại của Tam Bảo, nương nơi gia hộ thanh tịnh của Giáo Pháp,  

By the great truth of the three jewels, by the pure blessings of the expanse of dharma, 
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                ཆོས་ཅན་རྒྱུ་མཐུན་བསླུ་མེད་ནུས་མཐུ་དང༌༑  །         ལྷག་བསམ་བང་སེམས་སོན་པ་བེད་པ་དང༌།  ། 
           chö chen gyu tün lu mé nü tu dang/          lhak sam jang sem mön pa jé pa dang/ 

nương nơi oai lực của thiện căn không hư dối, nương theo đại nguyện của Bồ đề tâm vị tha,  

by the power of the cause of virtue, which is without deceit, by the aspiration of the altruistic bodhicitta, 

              དགེ་བ་བསགས་དང་བསག་འགྱུར་ཀུན་གྲི་མཐུས།  །   སོན་ལམ་འདྲི་དག་ངེས་པར་འགྲུབ་གྱུར་ཅྲིག ། 
          gé wa sak dang sak gyur kün gyi tü/            mön lam di dak ngé par drub gyur chik/ 

Và nương nơi năng lực của công đức đã và đang tích tập, 

nguyện cho con chắc chắn thành tựu hết thảy những nguyện ước này.  

and by the power of the virtue that has been accumulated and that remains to be accumulated, 

may we definitely accomplish these aspirations. 

             གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད། །    ཐུགས་རེས་ཟུང་ཞྲིག་རེ་བཙུན་སྤྱན་རས་གཟྲིགས།  ། 
         sol wa deb so gyal wa ö pak mé/              tuk jé zung shyik jé tsün chen ré zik/ 

Con khẩn nguyện đức Phật A Di Đà. Đức Quán Thế Âm Tôn quý, xin hãy an giữ con với tâm bi mẫn lớn lao. 

I supplicate the Buddha Amitābha. Noble Chenrezig, hold me with your great compassion. 

                བྲིན་གྲིས་རོབས་ཤྲིག་རྒྱལ་སས་མཐུ་ཆེན་ཐོབ།  །          ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྲིས་ཞྲིང་དེར་དང་དུ་གསོལ།  ། 
           jin gyi lob shik gyal sé tu chen tob/           ye shé ö kyi shying der drang du sol/ 

Bồ tát Kim cương thủ, xin ban cho con gia hộ. Xin dẫn dắt con về Tịnh độ bằng ánh sáng tuệ giác của ngài,  

Bodhisattva Vajrapani, grant your blessings. Lead us to that realm with your wisdom-light, 
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             ཐུགས་རེའྲི་འོད་ཀྲིས་ཞྲིང་དེར་དང་དུ་གསོལ།  །        འཕྲིན་ལས་སོབས་ཀྲིས་ཞྲིང་དེར་དང་དུ་གསོལ།  ། 
         tuk jé ö kyi shying der drang du sol/          trin lé tob kyi shying der drang du sol/ 

Xin dẫn dắt con về Tịnh độ bằng ánh sáng bi mẫn của ngài.  

Xin dẫn dắt con về Tịnh độ bằng oai lực công hạnh của ngài. 

Lead us to that realm with the light of your compassion. Lead us to that realm by the power of your activities. 

   འདྲི་ནས་ནུབ་ཀྲི་ཕོགས་རོལ་ན། །   འོད་དཔག་མེད་པའྲི་ཞྲིང་ཁམས་ཡོད།  །   སུ་ཞྲིག་དེ་ཡྲི་མཚན་འཛིན་པ། ། 
  di né nub kyi chok rol na/         ö pak mé pé shying kham yö/         su shyik dé yi tsen dzin pa/ 

Hướng về phía Tây là cõi Phật A Di Đà.  

Nguyện cho bất kỳ ai trì giữ hồng danh Ngài trong tim 

To the west is the buddhafield of Amitābha. Whoever holds his name (in their hearts) 

   ཞྲིང་མཆོག་དེ་རུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །      པདྨ་འདམ་གྲིས་མ་གོས་ལྟར། །    སྲིད་གསུམ་དྲི་མས་མ་གོས་ཤྲིང༌༑ ། 
  shying chok dé ru kyé war shok/      pe ma dam gyi ma gö tar/         si sum dri mé ma gö shing/ 

sẽ được tái sinh nơi cõi nước tối thượng ấy. Cũng như hoa sen không bị vấy bẩn bởi bùn dơ, 

nguyện chúng sinh trong ba cõi cũng không bị nhiễm ô vì những sai lầm của họ.  

may be born in that supreme realm. As a lotus is not stained by mud, may the three realms not be stained by faults. 

སྲིད་པའྲི་པདྨོ ་ལས་བྱུང་བའྲི།  །       བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག། ། 
si pé pe mo lé jung wé/            dé wa chen du kyé war shok/ 

Từ nơi đóa sen luân hồi, nguyện chúng con được tái sinh nơi Tịnh độ Cực Lạc Dewachen.  
From the lotus of existence, may we be born in Dewachen. 

འདྲི་སྐྱོབ་པ་རྲིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའོ།།  

Bài nguyện này được cho là do Đức Kyobpa Rinpoche (Jigten Sumgön) trước tác  

This [prayer] is reputed to be composed by Kyobpa Rinpoche (Jigten Sumgön). 
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སྐྱབས་མགོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་འགྲུབ་ཀྲི་ཞབས་བརན། 
Nguyện Trường Thọ Ngắn lên Đức Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ 14, Tenzin Gyatso 

The short prayer for the long life of His Holiness Tenzin Gyatso, the 14th Dalai Lama 

 

     གངས་རྲིའྲི་ར་བས་བསྐོར་བའྲི་ཞྲིང་ཁམས་སུ།  །     ཕན་དང་བདེ་བ་མ་ལུས་འབྱུང་བའྲི་གནས། ། 
          gang ri ra wé kor wé zhing kham su/            phen dang dé wa ma lü jung wé né/ 

Nơi cõi miền bao bọc bởi núi cao tuyết phủ, Ngài là suối nguồn của mọi phúc lợi và hỷ lạc, 

For this realm encircled by snow-covered mountains, you are the source of all benefit and happiness without exception. 

 

    སྤྱན་རས་གཟྲིགས་དབང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡྲི།  །    ཞབས་པད་སྲིད་མཐའྲི་བར་དུ་བརན་གྱུར་ཅྲིག། ། 
chen ré zik wang ten dzin gya tso yi/             zhap pé si thé bar du ten gyur chik/ 

Tenzin Gyatso – Đức Pháp vương Quán Thế Âm, nguyện cầu ngài mãi mãi kiên trì cho đến khi luân hồi tuyệt dứt! 

Tenzin Gyatso, powerful Chenrezig, may you remain steadfast until samsara’s end! 

 
སྐྱབས་མགོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་འགྲུབ་ཞབས་བརན་ནྲི། 

Lời Cầu Nguyện Trường Thọ Lên Đức Drikung Kyabgön Chetsang Rinpoche 

The prayer for the long life of His Holiness Chetsang Rinpoche (Kyabgön Künsang Thrinle Lhündrub 

 

    དཀོན་མཆོག་རྲིན་ཆེན་གསུམ་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད།  །     རྒྱལ་བསན་འཛིན་པ་སྤྲུལ་པའྲི་པད་དཀར་འཆང༌།  ། 
        kön chok rin chen sum gyi ngo-wo-nyid/        gyel-ten dzin-pa trul-pe pe-kar chang/ 

    Là thể tánh của Tam bảo, là Bạch Liên Hoa Thủ, người trì giữ giáo pháp của các đấng Chiến Thắng, 

Essential nature of the precious Triple Gem, the holder of the white lotus who emanates to uphold the Conqueror’s teaching, 
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  དོན་ཀུན་བཟང་པོ་སྤྱན་གྲིས་གཟྲིགས་མཛད་པ། །    ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརན་ཤོག ། 
        dön-kun sang-po chän-kyi sig-dze-pa/           thrin-le lun-drub kel-gyar shab-ten shog/ 

Thấu hiểu toàn bộ chân nghĩa bằng tuệ nhãn, nguyện cầu Ngài, Cấp Viên Thành Sự, thọ muôn ngàn kiếp! 

the one whose eye of wisdom perceives the totally sublime meaning –  

may Spontaneously-accomplished Enlightened Activity remain steadfast for a hundred aeons! 

 
ཡོངས་འཛིན་ཨཱ་དབང་ཐུབ་བསན་རྲིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའོ།། 

Lời Cầu Nguyện Trường Thọ Lên Đức Drikung Kyabgön Chungsang Rinpoche 

The prayer for the long life of His Holiness Kyabgon Chungsang Rinpoche 

 

   དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྲི་བསན་པ་འཛིན་པ་ལ།  །     ངག་གྲི་དབང་ཕྱུག་རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབངས།  ། 
      kön chok sum kyi ten-pa dzin-pa-la/             ngag-ki wang-chug je-tsun jam-pe-yang/ 

Ðức Văn Thù tôn quý, Thượng thủ về biện tài vô ngại  

Người hóa hiện để giữ vững giáo pháp của Tam bảo, 

Saint Manjushri, the Lord of Speech, who manifests in order to hold the teachings of the Buddha 

 

    ཐུབ་བསན་རྲིན་ཆེན་སོན་མེ་འདེགས་མཛད་པ། །    ཆོས་ཀྲི་སྣང་བ་བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརན་ཤོག །  
        thub-ten rin-chen drön-me deg dze-pa/          chö-kyi nang-wa kel-gyar shab-ten shog/ 

Người giương cao ngọn đèn giáo pháp của đấng đại hiền, nguyện cầu Ngài,  

Ánh Sáng Của Ðạo Pháp, thọ muôn ngàn kiếp! 

And raise the precious lamp of the Buddha’s teaching, may Chokyi Nangwa live for hundreds of kalpas. 
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བསྔོ་སོན་ཐོར་བུ་བ་རྣམས་ནྲི།     
H Ồ I  H Ư Ớ N G  

Dedication 
 

         བསོད་ནམས་འདྲི་ཡྲིས་ཐམས་ཅད་གཟྲིགས་པ་ཉྲིད།  །   ཐོབ་ནས་ཉེས་པའྲི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བས་ཏེ། ། 
      sö nam di yi tam ché zik pa nyi/                  top né nyé pé dra nam pam jé té/ 

Nương nơi công đức này, nguyện cho con thành tựu toàn tri toàn giác.  

Do đã chiến thắng được kẻ thù – sai lầm điên đảo tự thân – 

Through this merit may I attain omniscience, and, by defeating the enemy—wrong doing— 

          སྐྱེ་རྒ་ན་འཆྲིའྲི་རྦ་ཀློང་འཁྲུགས་པ་ཡྲི། །                      སྲིད་པའྲི་མཚོ་ལས་འགྲོ་བ་སོལ་བར་ཤོག ། 
        kyé ga na chi ba long truk pa yi/                si pé tso lé dro wa dröl bar shok/ 

nguyện con giải thoát tất cả mọi chúng sinh đang trầm luân trên sóng sinh lão bệnh tử! 

may I liberate from the ocean of existence all beings who are tossed by the waves of birth, aging, sickness, and death! 

 

       འཁོར་འདས་དུས་གསུམ་བསགས་དང་ཡོད་པའྲི་དགེ  །   གདོད་ནས་ལྷན་སྐྱེས་སེམས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ།  ། 
     khor dé dü sum sak dang yö pé gé /              dö né lhen kyé sem kyi kyinkhor du/ 

Nương nơi thiện đức đã tích góp trong ba thời và trong cả luân hồi lẫn Niết bàn,  

cùng nương nơi thiện căn sẵn có ngay nơi mạn đà la của tâm nguyên sơ vốn đồng sinh khởi, 
In the virtues accumulated in the three times, in samsāra and nirvāṇa, and the inherently present virtue;  

in the maṇḍala of the mind which is primordially co-emergent, 

 

          བདེན་གཉྲིས་ཟུང་འཇུག་རོ་རེ ་འཆང་གྲི་སྐུ། །              འཇྲིག་རེན་མགོན་པོའྲི་དགོངས་པ་རོགས་པར་ཤོག  ། 
       den nyi zunjuk dor jé chang gi ku /             jik ten gön pö gong pa tok par shok/ 

đó được gọi là Kim Cang Trì, là sự nhân cách hóa của hai chân lý hợp nhất. Nguyện cho ý chỉ  

của đấng Pháp Vương của Ba Cõi được viên thành. 
is Vajradhara, the personification of the union of the two truths. May the intent of the Lord of the Three Worlds be realized. 
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                            དགེ་བ་འདྲི་ཡྲིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །     བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་བསགས་ཤྲིང༌། ། 
                    ge wa di yi kye wo kün /           sö nam yé shé tsok sak shing/ 

             給瓦 迪一 屆我棍     索南 耶謝 錯灑興 

             以此善業令眾生         福德智慧資糧積  

                            བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའྲི།  །    དམ་པ་གཉྲིས་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག ། 
                   sö nam yé shé lé jung wé /            dam pa nyi po top par shok/ 

            索南 耶謝 磊瓊為        擋巴 逆波 透把休 

            源係福慧資糧泉            祈願得證法色身  

         དཔལ་ལྡན་བླ་མའྲི་ཐུགས་དགོངས་རོགས་པ་དང༌།  །    མཁའ་མཉམ་ཡོངས་ལ་བདེ་སྐྱྲིད་འབྱུང་བ་དང༌། ། 
      pen den la mé tuk gong dzok pa dang/              kha nyam yong la dé kyi jungwa dang/ 

    巴點 喇嘛 吐拱 左巴擋          卡娘 勇拉 得記 炯哇擋 

    圓滿吉祥上師之意趣               等空有情皆得安樂果  

           བདག་གཞན་མ་ལུས་ཚོགས་བསགས་སྲིབ་སངས་ནས།  །  མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། 
        dak zhen ma lü tsok sak drip jang né /            nyur du sang gyé sa la gö par shok/ 

     達賢 馬呂 厝薩 止江內         紐度 桑結 薩拉 軌巴修 

     自他無餘積資除障已              祈願迅速臻至佛果位           



63 
 

 
བང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རྲིན་པོ་ཆེ།  །           མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེ་གྱུར་ཅྲིག །  

                 jang chup sem chok rin po ché/      ma kyé pa nam kyé gyur chik/  

Nguyện cho Bồ đề tâm, tối thượng và trân quý, sẽ khởi sinh nơi tâm ấy chưa sinh, 

           May Bodhicitta, the excellent and precious mind, arise where it has not been, 

 

                           སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པར་ཡང༌།  །    གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག ། 
                   kyé pa nyam pa mé par yang/     gong né gong du pel war shok/ 

Nơi tâm ấy đã sinh, nguyện cho tâm ấy không bao giờ thối chuyển, mà mỗi ngày mỗi tăng trưởng hơn lên. 

where it has arisen, may it not decline, but ever increase, higher and higher! 

 

 

      འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇྲི་ལྟར་མཁེན་པ་དང༌།  །     ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞྲིན་ཏེ།  ། 
            jam pel pa wo ji tar khyen pa dang/               kün tu zang po dé yang dé zhin té/ 

Như Đức Văn Thù Sư Lợi đã thâm chứng vạn pháp y như thật, và như Đức Phổ Hiền 

Just as heroic Mañjushrī realized the ultimate stateas it is, and as did Samantabhadra, 

 
      དེ་དག་ཀུན་གྲི་རེས་སུ་བདག་སློབ་ཕྲིར།  །       དགེ་བ་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ།  ། 
           dé dak kün gyi jé su dak lop ching/              ge wa di dak tam ché rap tu ngo/ 

cũng đã thâm chứng y như thế, con nguyện noi theo các ngài trên con đường đạo  

và hồi hướng trọn vẹn tất cả mọi hạnh lành! 

so shall I emulate them and fully dedicate all of these virtues! 
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       སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་བརེས་པའྲི་བྲིན་རབས་དང༌།  །   ཆོས་ཉྲིད་མྲི་འགྱུར་བདེན་པའྲི་བྲིན་རབས་དང༌།  ། 
         sang gyé ku sum nyé pé jin lap dang/           chö nyi mi gyur den pé jin lap dang/ 

Nương vào sự gia trì của chư Phật đã thành tựu Tam Thân,  

nương vào sự gia trì của chân lý tối hậu bất biến của pháp giới tánh, 

By the blessing of the buddhas who attained the three kāyas, by the blessing of the unchanging truth of dharmatā, 

 

             དགེ་འདུན་མྲི་ཕེད་འདུས་པའྲི་བྲིན་རབས་ཀྲིས།  །    ཇྲི་ལྟར་བསྔོས་བཞྲིན་སོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག ། 
         gen dün mi ché dü pé jin lap kyi/                ji tar ngö zhin mön lam drup par shok/ 

và nương vào sự gia trì của Tăng bảo bất khả phân ly,  

nguyện cho những lời khấn thỉnh của con đều được viên thành y như hồi hướng! 

and by the blessing of the immutable sangha, may my prayers be fulfilled according to this dedication! 

 

       བདག་དང་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས།   དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པ་དང༌།   ཡོད་པའྲི་དགེ་བའྲི་རྩ་བ་འདྲིས་  
     dak dang khor dé tam ché kyi/      dü sum du sak pa dang/      yö pé ge wé tsa wa di 

Nương nơi công đức đã tích lũy trong ba thời của con và của tất cả chúng sinh  

trong cả luân hồi lẫn Niết Bàn, và nương nơi thiện căn vốn có, 

By the virtues collected in the three times, by myself and all beings in saṃsāra and nirvāṇa, and by the innate root of virtue, 

 

བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་  རོགས་པའྲི་བང་ཆུབ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅྲིག ། 
dak dang sem chen tam ché nyur du la na mé pa yang dak par dzok pé jang chup rin po ché top par gyur chik/ 

nguyện cho con và tất cả chúng sinh mau chóng đạt được giác ngộ viên mãn, toàn hảo, trân quý và vô song! 

may I and all sentient beings quickly attain unsurpassed, perfect, complete, precious enlightenment! 
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བསན་རྒྱས་སོན་ལམ་བསྡུས་པ། 

弘教祈願短頌 

 
 

             ཐུབ་བསན་ཕོགས་བརྒྱར་དར་ཞྲིང་རྒྱས་པ་དང༌།  །    སྒྲུབ་བརྒྱུད་གཙུག་རྒྱན་རྒྱལ་བ་འབྲི་གུང་པའྲི།  ། 
         tup ten chok gyar dar zhing gyé pa dang/        drup gyü tsuk gyen gyelwa dri gung pé/ 

      突典 秋佳 達興 傑巴當        竹舉 租間 佳哇 直貢貝 

      佛教弘傳遍布於十方             修承頂嚴法王直貢巴  

 

             བསན་པ་འཁོར་ལོ་བཞྲི་ཡྲིས་སེལ་བ་དང༌།  །              བསན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་ཞབས་པད་བརན་གྱུར་ཅྲིག ། 
         ten pa khor lo zhi yi pelwa dang/              ten dzin kyé bu zhap pé ten gyur chik/ 

      典巴 扣樓 息宜 倍哇當       典怎 記卜 俠貝 典久記 

      聖教四轉法輪廣宣揚            持教大士足蓮願久住  

 

             དགེ་འདུན་བསླབ་གསུམ་ཆོས་བཅུར་བརྩོན་པ་དང༌།  །        འགྲོ་རྣམས་ལོངས་སྤྱོད་རོགས་ལྡན་དུས་ལྟ་བུར། ། 
         gen dün lap sum chö chur tsön pa dang/          dro nam long chö dzok den dü ta bur/ 

      給敦 拉送 秋就 尊巴當         卓南 隆決 走丹 獨大卜 

      僧伽精進三學十法行              猶如眾生受用圓滿時  
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                མྲི་མཐུན་ཕོཌ་ཀུན་ཉེ་བར་ཞྲི་ནས་ཀང༌།  །    ཁབ་བདག་རོཌ་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག ། 
           mi tün choda kün nyewar zhi né kyang/     khyap dak dzoda pé sang gyé top par shok/ 

       米屯 秋棍 捏哇 息內將      恰達 走貝 桑傑 透巴秀 

       一切諸方違緣皆止息           遍主圓滿佛陀願證得  

              རང་རྲིག་རང་གསལ་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་ངོགས། །          འཁོར་འདས་རྲི་མོར་བཀྲ་བ་སྣང་སོང་ཙམ།  ། 
          rang rik rang sel shel kar mé long ngok/        khor dé ri mor tra ba nang tong tsam/ 

      讓離 讓薩 謝噶 媚隆弄        扣爹 離謀 扎哇 囊東贊 

      自證自明白晶明鏡中             輪涅圖畫斑斕唯顯空  

 

                 ཟུང་འཇུག་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུར་འཛིན་མེད་ཀྲིས། །    གཉྲིས་མེད་ཆོས་སྐུའྲི་ངང་དུ་གྲོལ་གྱུར་ཅྲིག ། 
            zunjuk chu da ta bur dzin mé kyi/          nyi mé chö kü ngang du dröl gyur chik/ 

        松究 處達 大卜 怎美記     逆美 卻故 昂杜 卓久記 

        雙運如水月般無執著          無二法身狀中願解脫  
 

                བཻཌྭཱཱུར་ས་གཞྲིར་ལྷ་དབང་གཟུགས་བརན་ལྟར། །   འགྲོ་སེམས་སྣང་ངོར་ཐུབ་པའྲི་སྣང་བརན་ཤར།  ། 
           baidur sa zhir lha wang zuk nyen tar/         dro sem nang ngor tup pé nang nyen shar/ 

       貝竹 薩息 拉旺 俗念大       卓森 囊喔 吐貝 囊念夏 

       吠琉璃地帝釋影像般         眾生心中佛陀影像現  
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                རང་རང་མོས་པའྲི་གང་འདུལ་ཆོ་འཕྲུལ་གྲིས།  །    སྲིན་གྲོལ་ངེས་པའྲི་རྣམ་ཐར་སོན་གྱུར་ཅྲིག ། 
           rang rang mö pé gang dül chontrül gyi/        min dröl ngé pé nam tar tön gyur chik/ 

       讓讓 妹貝 港獨 秋出吉       民卓 恩貝 南他 頓久記 

       神變調伏各各信解眾            決定成熟解脫願示現  

 

          ལེཌ་བཤད་མདངས་རྲིས་བཀྲ་བའྲི་ལུང་རྲིགས་གོས།  །       རྣམ་དཔྱོད་བསླབ་གསུམ་ཡུ་བས་ལེགས་བཏེག་ཅྲིང༌།  ། 
       le da shé dang ri tra bé lung rik gö/                nam chö lap sum yuwé lek tek ching/ 

    壘謝 當離 扎哇 隆日舉          南久 拉松 由威 壘爹敬 

    善說色調鮮明教理衣               智慧三學之柄高舉起  

 

          ངེས་དོན་བསོམ་བའྲི་ཏོག་གྲིས་རབ་མཛེས་པས།  །    ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན་ཕོགས་བརྒྱར་སེང་བར་ཤོག ། 
       ngé dön gom jé tok gi rap dzé pé/               tup ten gyel tsen chok gyar dreng bar sho/ 

     恩敦 拱結 豆吉 喇賊貝       吐典 加參 秋佳 稱哇秀 

     了義所修精華妙嚴飾             佛教法幢願豎立十方  
 
 

ཅེས་པའང་རང་གཞན་གྲི་ཆོས་སྤྱོད་བ་བའྲི་ཡན་ལག་ཏུ། འབྲི་གུང་པ་ཆོས་ཀྲི་གྲགས་པས།  
དཀར་སེང་ཁྲི་སར་དུ་བྲིས་པའ།ོ།     །། 
此亦 為自他法行分支中 直貢巴曲吉札巴 於白獅寶座上成文 
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